Phụ lục số 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính:Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán
tỉnh giao
năm 2016
	Trong đó
	Dự toán
HĐND thành phố
năm 2016
	Trong đó
	Tỷ lệ %

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	Dự toán năm 2015
	Dự toán tỉnh

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH 
	446.684
	1.824
	444.860
	502.309
	1.824
	500.485
	98.5
	112.5

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	446.684
	1.824
	444.860
	496.684
	1.824
	494.860
	98.0
	111.2

	I
	Thu cân đối trên địa bàn
	315.000
	1.824
	313.176
	365.000
	1.824
	363.176
	110.5
	115.9

	1
	Thu từ khu vực DN Trung ương
	100
	 
	100
	100
	 
	100
	25.0
	100.0

	2
	Thu từ khu vực DN địa phương
	1.200
	 
	1.200
	1.200
	 
	1.200
	200.0
	100.0

	3
	Thu từ khu vực ĐT nước ngoài
	500
	 
	500
	500
	 
	500
	 
	100.0

	4
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	173.000
	 
	173.000
	177.500
	 
	177.500
	105.7
	102.6

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	57.000
	 
	57.000
	57.800
	 
	57.800
	127.0
	101.4

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	540
	 
	540
	540
	 
	540
	67.5
	100.0

	7
	Thu phí, lệ phí
	6.200
	 
	6.200
	7.000
	 
	7.000
	140.0
	112.9

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	45.000
	 
	45.000
	88.000
	 
	88.000
	97.8
	195.6

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	15.000
	 
	15.000
	15.500
	 
	15.500
	193.8
	103.3

	10
	Thu tiền thuê đất
	9.900
	 
	9.900
	10.000
	 
	10.000
	181.8
	101.0

	11
	Thu khác ngân sách
	6.560
	1.824
	4.736
	6.860
	1.824
	5.036
	107.2
	104.6

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	131.684
	0
	131.684
	131.684
	0
	131.684
	74.6
	100.0

	1
	Thu trợ cấp cân đối
	130.493
	 
	130.493
	130.493
	 
	130.493
	75.9
	100.0

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh
	1.191
	 
	1.191
	1.191
	 
	1.191
	25.4
	100.0

	B
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	0
	0
	0
	5.625
	0
	5.625
	 
	 

	1
	Các khoản thu phí, lệ phí do Ban quản lý Chợ thực hiện
	 
	 
	 
	2.690
	 
	2.690
	 
	 

	2
	Phí chợ, phí vệ sinh môi trường giao UBND các xã, phường thực hiện
	 
	 
	 
	2.935
	 
	2.935
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục số 02

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

	STT
	Nội dung thu
	Tổng số
	ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH
	CHI CỤC THUẾ
	BAN QUẢN LÝ CHỢ

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	NS huyện
	NS xã
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách thành phố

	 
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	370.625.0
	1.824.0
	368.801.0
	357.284.8
	11.516.2
	342.833.0
	1.824.0
	341.009.0
	2.690.0
	0.0
	2.690.0

	I
	Thu cân đối trên địa bàn
	365.000.0
	1.824.0
	363.176.0
	354.594.8
	8.581.2
	342.833.0
	1.824.0
	341.009.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1
	Thu từ khu vực DN Trung ương
	100.0
	0.0
	100.0
	100.0
	0.0
	100.0
	0.0
	100.0
	0.0
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực DN địa phương
	1.200.0
	0.0
	1.200.0
	1.200.0
	0.0
	1.200.0
	0.0
	1.200.0
	0.0
	 
	 

	3
	Thu từ khu vực ĐT nước ngoài
	500.0
	0.0
	500.0
	500.0
	0.0
	500.0
	0.0
	500.0
	0.0
	 
	 

	4
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	177.500.0
	0.0
	177.500.0
	172.888.2
	4.611.8
	163.134.5
	0.0
	163.134.5
	0.0
	 
	 

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	57.800.0
	0.0
	57.800.0
	57.247.0
	553.0
	56.015.0
	0.0
	56.015.0
	0.0
	 
	 

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	540.0
	0.0
	540.0
	337.6
	202.4
	138.5
	0.0
	138.5
	0.0
	 
	 

	7
	Thu phí, lệ phí
	7.000.0
	0.0
	7.000.0
	6.197.5
	802.5
	5.816.0
	0.0
	5.816.0
	0.0
	 
	 

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	88.000.0
	0.0
	88.000.0
	88.000.0
	0.0
	88.000.0
	0.0
	88.000.0
	0.0
	 
	 

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	15.500.0
	0.0
	15.500.0
	13.434.5
	2.065.5
	11.415.0
	0.0
	11.415.0
	0.0
	 
	 

	10
	Thu tiền thuê đất
	10.000.0
	0.0
	10.000.0
	10.000.0
	0.0
	10.000.0
	0.0
	10.000.0
	0.0
	 
	 

	11
	Thu khác ngân sách
	6.860.0
	1.824.0
	5.036.0
	4.690.0
	346.0
	6.514.0
	1.824.0
	4.690.0
	0.0
	 
	 

	II
	Thu quản lý qua ngân sách
	5.625.0
	0.0
	5.625.0
	2.690.0
	2.935.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.690.0
	0.0
	2.690.0

	1
	Các khoản thu phí, lệ phí do Ban quản lý Chợ thực hiện
	2.690.0
	0.0
	2.690.0
	2.690.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.690.0
	 
	2.690.0

	2
	Phí chợ, phí vệ sinh môi trường giao UBND các xã, phường thực hiện
	2.935.0
	0.0
	2.935.0
	0.0
	2.935.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 
	 


	STT
	Nội dung thu
	PHƯỜNG CHIỀNG LỀ
	PHƯỜNG TÔ HIỆU
	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
	PHƯỜNG QUYẾT TÂM

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân 
sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân 
sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân 
sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân 
sách xã

	 
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	6.310.0
	3.620.0
	2.690.0
	5.070.0
	2.866.5
	2.203.5
	5.280.0
	2.902.0
	2.378.0
	3.850.0
	2.167.0
	1.683.0

	I
	Thu cân đối trên địa bàn
	5.660.0
	3.620.0
	2.040.0
	4.505.0
	2.866.5
	1.638.5
	4.630.0
	2.902.0
	1.728.0
	3.410.0
	2.167.0
	1.243.0

	1
	Thu từ khu vực DN Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực DN địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu từ khu vực ĐT nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	3.925.0
	2.692.5
	1.232.5
	2.995.0
	2.064.5
	930.5
	3.155.0
	2.167.5
	987.5
	2.550.0
	1.755.0
	795.0

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	300.0
	210.0
	90.0
	500.0
	350.0
	150.0
	300.0
	210.0
	90.0
	180.0
	126.0
	54.0

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	45.0
	22.5
	22.5
	90.0
	45.0
	45.0
	100.0
	50.0
	50.0
	80.0
	40.0
	40.0

	7
	Thu phí, lệ phí
	470.0
	245.0
	225.0
	70.0
	7.0
	63.0
	155.0
	24.5
	130.5
	130.0
	21.0
	109.0

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	900.0
	450.0
	450.0
	800.0
	400.0
	400.0
	900.0
	450.0
	450.0
	450.0
	225.0
	225.0

	10
	Thu tiền thuê đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Thu khác ngân sách
	20.0
	0.0
	20.0
	50.0
	0.0
	50.0
	20.0
	0.0
	20.0
	20.0
	0.0
	20.0

	II
	Thu quản lý qua ngân sách
	650.0
	0.0
	650.0
	565.0
	0.0
	565.0
	650.0
	0.0
	650.0
	440.0
	0.0
	440.0

	1
	Các khoản thu phí, lệ phí do Ban quản lý Chợ thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phí chợ, phí vệ sinh môi trường giao UBND các xã, phường thực hiện
	650.0
	0.0
	650.0
	565.0
	0.0
	565.0
	650.0
	0.0
	650.0
	440.0
	0.0
	440.0


	STT
	Nội dung thu
	PHƯỜNG CHIỀNG AN
	PHƯỜNG CHIỀNG SINH
	XÃ CHIỀNG XÔM
	PHƯỜNG CHIỀNG CƠI

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách
 T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách
 T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách
 T. phố
	Ngân sách xã

	 
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	711.0
	243.6
	467.4
	2.705.0
	1.396.5
	1.308.5
	215.0
	20.7
	194.3
	650.0
	339.6
	310.4

	I
	Thu cân đối trên địa bàn
	441.0
	243.6
	197.4
	2.375.0
	1.396.5
	978.5
	185.0
	20.7
	164.3
	650.0
	339.6
	310.4

	1
	Thu từ khu vực DN Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực DN địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu từ khu vực ĐT nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	187.0
	129.5
	57.5
	1.220.0
	824.0
	396.0
	68.5
	5.9
	62.6
	165.0
	114.1
	50.9

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	60.0
	42.0
	18.0
	200.0
	140.0
	60.0
	9.0
	1.8
	7.2
	210.0
	147.0
	63.0

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	6.0
	3.0
	3.0
	25.0
	12.5
	12.5
	5.5
	1.1
	4.4
	50.0
	25.0
	25.0

	7
	Thu phí, lệ phí
	53.0
	9.1
	43.9
	160.0
	70.0
	90.0
	17.0
	1.4
	15.6
	85.0
	3.5
	81.5

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	120.0
	60.0
	60.0
	700.0
	350.0
	350.0
	35.0
	10.5
	24.5
	100.0
	50.0
	50.0

	10
	Thu tiền thuê đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Thu khác ngân sách
	15.0
	0.0
	15.0
	70.0
	0.0
	70.0
	50.0
	0.0
	50.0
	40.0
	0.0
	40.0

	II
	Thu quản lý qua ngân sách
	270.0
	0.0
	270.0
	330.0
	0.0
	330.0
	30.0
	0.0
	30.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1
	Các khoản thu phí, lệ phí do Ban quản lý Chợ thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phí chợ, phí vệ sinh môi trường giao UBND các xã, phường thực hiện
	270.0
	0.0
	270.0
	330.0
	0.0
	330.0
	30.0
	0.0
	30.0
	0.0
	0.0
	0.0


	STT
	Nội dung thu
	XÃ CHIỀNG CỌ
	XÃ CHIỀNG ĐEN
	XÃ CHIỀNG NGẦN
	XÃ HUA LA

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân sách xã
	
	Ngân sách 
T. phố
	Ngân sách xã

	 
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	70.0
	4.4
	65.6
	66.0
	7.0
	59.0
	86.0
	10.8
	75.2
	89.0
	7.7
	81.3

	I
	Thu cân đối trên địa bàn
	70.0
	4.4
	65.6
	66.0
	7.0
	59.0
	86.0
	10.8
	75.2
	89.0
	7.7
	81.3

	1
	Thu từ khu vực DN Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực DN địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu từ khu vực ĐT nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế CTN ngoài quốc doanh
	32.0
	0.0
	32.0
	30.0
	0.0
	30.0
	14.0
	0.0
	14.0
	24.0
	0.7
	23.3

	5
	Thu lệ phí trước bạ
	7.0
	1.4
	5.6
	5.0
	1.0
	4.0
	9.0
	1.8
	7.2
	5.0
	1.0
	4.0

	6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	7
	Thu phí, lệ phí
	10.0
	0.0
	10.0
	6.0
	0.0
	6.0
	13.0
	0.0
	13.0
	15.0
	0.0
	15.0

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thuế thu nhập cá nhân
	10.0
	3.0
	7.0
	20.0
	6.0
	14.0
	30.0
	9.0
	21.0
	20.0
	6.0
	14.0

	10
	Thu tiền thuê đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Thu khác ngân sách
	11.0
	0.0
	11.0
	5.0
	0.0
	5.0
	20.0
	0.0
	20.0
	25.0
	0.0
	25.0

	II
	Thu quản lý qua ngân sách
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1
	Các khoản thu phí, lệ phí do Ban quản lý Chợ thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phí chợ, phí vệ sinh môi trường giao UBND các xã, phường thực hiện
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


Phụ lục số 03
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính:Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán giao năm 2015
	Dự toán tỉnh giao năm 2016
	Dự toán HĐND TP giao năm 2016
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	Dự toán năm 2015
	Dự toán tỉnh giao

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(3)/(1)
	(3)/(2)

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	479.652.0
	444.860.0
	500.485.0
	104.3
	112.5

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	479.652.0
	444.860.0
	494.860.0
	103.2
	111.2

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	103.850.0
	85.992.0
	128.992.0
	124.2
	150.0

	1
	Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	62.500.0
	38.700.0
	81.700.0
	130.7
	211.1

	2
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung
	10.950.0
	22.292.0
	22.292.0
	203.6
	100.0

	3
	Nguồn vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ các dự án trọng điểm
	25.000.0
	25.000.0
	25.000.0
	100.0
	100.0

	II
	Chi thường xuyên
	366.963.0
	350.213.0
	357.004.0
	97.3
	101.9

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	38.610.0
	34.086.0
	33.005.0
	85.5
	96.8

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	217.225.0
	216.363.0
	216.399.0
	99.6
	100.0

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	11.750.0
	12.321.0
	12.328.6
	104.9
	100.1

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá-thể thao và du lịch
	4.290.0
	2.500.0
	2.500.0
	58.3
	100.0

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.660.0
	1.210.0
	1.465.0
	88.3
	121.1

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	14.768.0
	12.655.0
	12.548.8
	85.0
	99.2

	7
	Chi quản lý hành chính
	69.256.0
	64.028.0
	66.030.2
	95.3
	103.1

	8
	Chi an ninh quốc phòng
	7.976.0
	6.400.0
	7.992.4
	100.2
	124.9

	9
	Chi khác
	1.428.0
	650.0
	1.235.0
	86.5
	190.0

	10
	50% số tăng thu ngân sách để CCTL
	 
	 
	3.500.0
	 
	 

	III
	Hỗ trợ nhiệm vụ khác ngân sách tỉnh
	1.183.0
	1.191.0
	1.183.0
	100.0
	99.3

	1
	KP thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSKDC
	507.0
	523.0
	507.0
	100.0
	96.9

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	338.0
	338.0
	338.0
	100.0
	100.0

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	338.0
	330.0
	338.0
	100.0
	102.4

	IV
	Dự phòng ngân sách
	7.656.0
	7.464.0
	7.681.0
	100.3
	102.9

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	 
	 
	5.625.0
	 
	 


Phụ lục số 04
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 
NĂM 2016 PHÂN THEO 2 CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính:Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán HĐND TP giao năm 2016
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Chi NS Thành phố
	Chi NS xã, phường
	

	A
	B
	(2)
	(3)
	(4)
	(2)/(1)

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH 
	500.485
	446.634
	53.851
	 

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
	494.860
	443.944
	50.916
	 

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	128.992
	128.992
	0
	 

	1
	Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	81.700
	81.700
	0
	 

	2
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung
	22.292
	22.292
	0
	 

	3
	Nguồn vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ các dự án trọng điểm
	25.000
	25.000
	0
	 

	II
	Chi thường xuyên
	357.004
	308.286
	48.718
	 

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	33.005
	32.117
	888
	 

	-
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	810
	810
	0
	 

	-
	Sự nghiệp thủy lợi
	600
	600
	0
	 

	-
	Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	546
	546
	0
	 

	-
	Sự nghiệp giao thông - công nghiệp
	1.800
	1.800
	0
	 

	-
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	300
	300
	0
	 

	-
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	5.000
	5.000
	0
	 

	-
	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính 
	8.000
	8.000
	0
	 

	-
	Chi sự nghiệp Môi trường
	8.000
	8.000
	0
	 

	-
	Sự nghiệp kinh tế khác
	3.617
	2.729
	888
	 

	-
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch
	4.332
	4.332
	0
	 

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	216.399
	216.154
	245
	 

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	214.293
	214.048
	245
	 

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo
	2.106
	2.106
	0
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	12.329
	11.151
	1.178
	 

	-
	Trung tâm y tế
	11.151
	11.151
	0
	 

	-
	Sự nghiệp y tế xã, phường
	1.178
	0
	1.178
	 

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá-thể thao và du lịch
	2.500
	2.500
	0
	 

	-
	Trung tâm văn hoá và thông tin
	2.100
	2.100
	0
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa
	300
	300
	0
	 

	-
	KP thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống KDC Thành phố
	100
	100
	0
	 

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.465
	1.465
	0
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	12.549
	8.106
	4.442
	 

	-
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP
	4.000
	4.000
	0
	 

	-
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán, nhân ngày 27/7
	575
	465
	110
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt 4 không về ma tuý 
	865
	31
	834
	 

	-
	Phụ cấp, BHYT cán bộ hưu xã
	2.473
	0
	2.473
	 

	-
	Phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội
	166
	0
	166
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	168
	0
	168
	 

	-
	Kinh phí thăm hỏi tặng quà người có uy tín theo Quyết định số 18/TTg
	105
	63
	42
	 

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC
	650
	0
	650
	 

	7
	Chi quản lý hành chính
	66.030
	28.608
	37.422
	 

	-
	Ngân sách Đảng Cộng sản Việt Nam
	7.713
	7.713
	0
	 

	-
	Chi quản lý nhà nước cấp thành phố
	16.604
	16.604
	0
	 

	-
	Chi hoạt động đoàn thể, hội
	4.291
	4.291
	0
	 

	-
	Chi ngân sách xã, phường
	37.422
	0
	37.422
	 

	8
	Chi an ninh quốc phòng
	7.992
	3.450
	4.542
	 

	-
	Chi công tác an ninh - trật tự
	950
	950
	0
	 

	-
	Chi công tác quân sự - quốc phòng
	2.500
	2.500
	0
	 

	-
	Chi an ninh - quốc phòng cấp xã, phường
	4.542
	0
	4.542
	 

	9
	Chi khác
	1.235
	1.235
	0
	 

	-
	Chi đảm bảo an toàn giao thông
	200
	200
	0
	 

	10
	50% số tăng thu ngân sách để CCTL
	3.500
	3.500
	0
	 

	III
	Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác NS tỉnh
	1.183
	0
	1.183
	 

	1
	KP thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSKDC
	507
	0
	507
	 

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	338
	0
	338
	 

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	338
	0
	338
	 

	IV
	Dự phòng ngân sách
	7.681
	6.666
	1.015
	 

	1
	Dự phòng ngân sách thành phố
	6.666
	6.666
	0
	 

	2
	Dự phòng ngân sách xã, phường
	1.015
	0
	1.015
	 

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	5.625
	2.690
	2.935
	 

	1
	Ban quản lý Chợ
	2.275
	2.275
	0
	 

	2
	Nguồn thu từ Ban quản lý Chợ để lại phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa chợ và các nhiệm vụ khác
	415
	415
	0
	 

	3
	Chi từ nguồn thu các khoản phí, lệ phí để lại ngân sách xã, phường
	2.935
	0
	2.935
	 


Phụ lục số 05
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT NHIỆM VỤ 

CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

 Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán tỉnh giao năm 2016
	Dự toán TP giao năm 2016
	Trong đó:

	
	
	
	
	Ngân sách

thành phố
	Ngân sách xã phường

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH 
	444.860.0
	500.485.0
	446.634.4
	53.850.6

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	444.860.0
	494.860.0
	443.944.4
	50.915.6

	I
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	85.992.0
	128.992.0
	128.992.0
	0.0

	1
	Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	38.700.0
	81.700.0
	81.700.0
	 

	2
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung
	22.292.0
	22.292.0
	22.292.0
	 

	3
	Nguồn vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ các dự án trọng điểm
	25.000.0
	25.000.0
	25.000.0
	 

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	350.213.0
	357.004.0
	308.286.4
	48.717.6

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	34.086.0
	33.005.0
	32.117.0
	888.0

	1.1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	1.540.0
	810.0
	810.0
	0.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn (bao gồm: quỹ hỗ trợ nông dân 300 triệu đồng; hỗ trợ trồng cây phân tán và mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc và các mô hình khác 360 triệu đồng)
	 
	660.0
	660.0
	 

	-
	Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	150.0
	150.0
	150.0
	 

	1.2
	Sự nghiệp thủy lợi
	600.0
	600.0
	600.0
	0.0

	-
	Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	600.0
	600.0
	600.0
	 

	1.3
	Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	546.0
	546.0
	546.0
	 

	1.4
	Sự nghiệp giao thông - công nghiệp
	1.800.0
	1.800.0
	1.800.0
	0.0

	-
	KP chỉnh trang đô thị: sửa chữa nâng cấp hè phố; cờ trang trí, cờ tổ quốc; khuân viên, cây xanh, vườn hoa; biển địa danh, biển g/thông, tên đường ngõ phố, số nhà; duy tu các tuyến đường… phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn
	 
	1.800.0
	1.800.0
	 

	1.5
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	300.0
	300.0
	300.0
	 

	-
	Chi phục vụ công tác duy tu giao thông nông thôn
	300.0
	300.0
	300.0
	0.0

	1.6
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (chi tiết tại Phụ lục số 25)
	5.000.0
	5.000.0
	5.000.0
	 

	1.7
	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính (chi phí tiền điện chiếu sáng, thay thế hệ thống điện chiếu sáng; chỉnh trang các khuôn viên trên địa bàn thành phố; chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ; thanh toán các nhiệm vụ về chỉnh trang đô thị năm 2014…)
	8.000.0
	8.000.0
	8.000.0
	 

	1.8
	Chi sự nghiệp Môi trường
	8.000.0
	8.000.0
	8.000.0
	0.0

	-
	Kinh phí phục vụ công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chất thải rắn; rửa đường đô thị; san ủi, xử lý ô nhiễm bãi rác
	8.000.0
	8.000.0
	8.000.0
	 

	1.9
	Sự nghiệp kinh tế khác
	2.000.0
	3.617.0
	2.729.0
	888.0

	-
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	 
	960.0
	960.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ trên địa bàn thành phố
	 
	200.0
	200.0
	 

	-
	Đội quy tắc đô thị (Phòng Quản lý đô thị)
	 
	641.0
	641.0
	 

	-
	Đội quy tắc đô thị các phường
	 
	700.0
	 
	700.0

	-
	Kinh phí cán bộ chuyên trách nông thôn mới
	 
	188.0
	 
	188.0

	-
	Trung tâm phát triển quỹ đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	 
	928.0
	928.0
	 

	1.10
	Kinh phí công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg
	6.300.0
	4.332.0
	4.332.0
	0.0

	-
	Kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016
	 
	1.895.0
	1.895.0
	 

	-
	Kinh phí quy hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất thành phố (sau khi đã phân bổ cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu, đăng ký biến động...)
	6.300.0
	2.437.0
	2.437.0
	 

	2
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	216.363.0
	216.399.0
	216.154.0
	245.0

	2.1
	Phòng giáo dục và đào tạo:
	 
	8.968.0
	8.968.0
	0.0

	2.1.1
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	 
	2.014.0
	2.014.0
	0.0

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	200.0
	600.0
	600.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	1.414.0
	1.414.0
	0.0

	2.1.2
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	 
	3.084.0
	3.084.0
	0.0

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	900.0
	1.000.0
	1.000.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	2.084.0
	2.084.0
	0.0

	2.1.3
	Sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở
	 
	3.870.0
	3.870.0
	0.0

	-
	Kinh phí chi thường xuyên
	 
	778.0
	778.0
	 

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	900.0
	1.000.0
	1.000.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	 
	2.092.0
	2.092.0
	0.0

	2.2
	Các nhà trường thực hiện tự chủ
	 
	189.030.0
	189.030.0
	0.0

	(a)
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	 
	57.121.0
	57.121.0
	0.0

	-
	MN Chiềng Lề 
	 
	4.950.0
	4.950.0
	 

	-
	MN Tô Hiệu 
	 
	5.705.0
	5.705.0
	 

	-
	MN Quyết Thắng 
	 
	4.931.0
	4.931.0
	 

	-
	MN Bế Văn Đàn
	 
	3.380.0
	3.380.0
	 

	-
	MN Chiềng Cơi
	 
	3.422.0
	3.422.0
	 

	-
	MN Chiềng Sinh
	 
	3.625.0
	3.625.0
	 

	-
	MN Sao Mai
	 
	3.409.0
	3.409.0
	 

	-
	MN Chiềng An
	 
	3.836.0
	3.836.0
	 

	-
	MN Chiềng Cọ 
	 
	3.035.0
	3.035.0
	 

	-
	MN Lò Văn Giá 
	 
	3.286.0
	3.286.0
	 

	-
	MN Chiềng Đen 
	 
	2.758.0
	2.758.0
	 

	-
	MN Hoa Ban 
	 
	2.211.0
	2.211.0
	 

	-
	MN Chiềng Xôm
	 
	3.468.0
	3.468.0
	 

	-
	MN Hoa Hồng 
	 
	1.975.0
	1.975.0
	 

	-
	MN Hua La 
	 
	3.767.0
	3.767.0
	 

	-
	MN Hoa Phượng
	 
	3.363.0
	3.363.0
	 

	(b)
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	 
	70.504.0
	70.504.0
	0.0

	-
	TH Chiềng Lề 
	 
	6.601.0
	6.601.0
	 

	-
	TH Tô  Hiệu
	 
	4.709.0
	4.709.0
	 

	-
	TH Quyết Thắng 
	 
	3.586.0
	3.586.0
	 

	-
	TH Quyết Tâm
	 
	4.632.0
	4.632.0
	 

	-
	TH Lò Văn Giá
	 
	6.836.0
	6.836.0
	 

	-
	TH Chiềng Xôm
	 
	4.701.0
	4.701.0
	 

	-
	TH Chiềng Sinh
	 
	5.226.0
	5.226.0
	 

	-
	TH Hua La 
	 
	6.731.0
	6.731.0
	 

	-
	TH Chiềng Ngần 
	 
	3.776.0
	3.776.0
	 

	-
	TH Chiềng Đen 
	 
	5.510.0
	5.510.0
	 

	-
	TH Chu Văn Thịnh 
	 
	2.680.0
	2.680.0
	 

	-
	TH Lê Văn Tám 
	 
	4.196.0
	4.196.0
	 

	-
	TH Chiềng Cọ 
	 
	4.351.0
	4.351.0
	 

	-
	TH Kim Đồng
	 
	3.128.0
	3.128.0
	 

	-
	TH Trần Quốc Toản
	 
	3.841.0
	3.841.0
	 

	(c)
	Sự nghiệp giáo dục THCS
	 
	61.405.0
	61.405.0
	0.0

	-
	THCS Lê Quí Đôn 
	 
	5.604.0
	5.604.0
	 

	-
	THCS Tô Hiệu 
	 
	3.198.0
	3.198.0
	 

	-
	THCS Quyết Thắng 
	 
	6.550.0
	6.550.0
	 

	-
	THCS Quyết Tâm
	 
	3.352.0
	3.352.0
	 

	-
	THCS Chiềng Xôm
	 
	4.062.0
	4.062.0
	 

	-
	THCS Chiềng Cơi
	 
	3.126.0
	3.126.0
	 

	-
	THCS Chiềng An
	 
	5.463.0
	5.463.0
	 

	-
	THCS Chiềng Sinh
	 
	6.375.0
	6.375.0
	 

	-
	THCS Hua La 
	 
	4.884.0
	4.884.0
	 

	-
	THCS Lê Lợi  
	 
	3.179.0
	3.179.0
	 

	-
	THCS Chiềng Cọ 
	 
	2.893.0
	2.893.0
	 

	-
	THCS Chiềng Ngần
	 
	3.564.0
	3.564.0
	 

	-
	THCS Nguyễn Trãi 
	 
	6.099.0
	6.099.0
	 

	-
	THCS Chiềng Đen
	 
	3.056.0
	3.056.0
	 

	2.3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	2.073.0
	2.106.0
	2.106.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	448.0
	448.0
	 

	-
	Kinh phí các lớp bồi dưỡng đào tạo thuộc kế hoạch của Thành ủy: bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vu, công tác Đảng, đoàn thể, bồi dưỡng chuyên đề…
	 
	800.0
	800.0
	 

	-
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy theo Thông báo số 19-TB/TU của Tỉnh ủy
	80.0
	120.0
	120.0
	 

	-
	Kinh phí mở 02 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính
	738.0
	738.0
	738.0
	 

	2.4
	Các chế độ, chính sách tăng thêm, nhiệm vụ phát sinh trong năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo (Chưa phân bổ chi tiết)
	4.250.0
	4.250.0
	4.250.0
	 

	2.5
	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/NĐ-CP
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách miến giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
	 
	0.0
	0.0
	 

	2.6
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (chi tiết tại phụ lục số 17)
	245.0
	245.0
	 
	245.0

	2.7
	Kinh phí mua sắm, cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục công lập và bổ sung các nhiệm vụ phát sinh khác của ngành giáo dục...
	 
	4.000.0
	4.000.0
	 

	2.8
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa theo dự toán tỉnh giao:
	 
	7.800.0
	7.800.0
	 

	-
	Kinh phí cải tạo sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La
	2.300.0
	2.300.0
	2.300.0
	 

	-
	Trường Mầm non Lò Văn Giá, thành phố Sơn La
	2.500.0
	2.500.0
	2.500.0
	 

	-
	Trường THCS Chiềng An, thành phố Sơn La
	3.000.0
	3.000.0
	3.000.0
	 

	3
	Sự nghiệp y tế-phòng chống dịch
	12.321.0
	12.328.6
	11.151.0
	1.177.6

	3.1
	Trung tâm y tế
	 
	11.151.0
	11.151.0
	0.0

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	 
	10.141.0
	10.141.0
	 

	-
	Kinh phí mua trang thiết bị cho 12 trạm y tế
	200.0
	200.0
	200.0
	 

	-
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế đạt chuẩn (Chiềng Cọ và Chiềng Ngần)
	 
	400.0
	400.0
	 

	-
	Kinh phí đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân
	 
	400.0
	400.0
	 

	-
	Hỗ trợ túi thuốc y tế bản ĐBKK
	4.0
	10.0
	10.0
	 

	3.2
	Sự nghiệp y tế xã, phường
	 
	1.177.6
	0.0
	1.177.6

	-
	Phụ cấp y tế tổ, bản, tiểu khu
	885.0
	886.6
	 
	886.6

	-
	Kinh phí chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
	 
	86.0
	 
	86.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên y tế xã
	205.0
	205.0
	 
	205.0

	4
	Sự nghiệp văn hoá-thể thao và du lịch
	2.500.0
	2.500.0
	2.500.0
	0.0

	4.1
	Trung tâm văn hoá và thông tin
	 
	2.100.0
	2.100.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	 
	1.135.0
	1.135.0
	 

	-
	Kinh phí sự nghiệp văn hoá thông tin-thể dục thể thao (trong đó: tuyên truyền kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, đầu tư hoàn thiện khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao…)
	350.0
	965.0
	965.0
	 

	4.2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hóa
	300.0
	300.0
	300.0
	 

	4.3
	Phòng văn hoá và thông tin
	 
	100.0
	100.0
	0.0

	-
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống KDC thành phố
	100.0
	100.0
	100.0
	 

	5
	Sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.210.0
	1.465.0
	1.465.0
	0.0

	 
	Đài Truyền thanh truyền hình
	 
	1.465.0
	1.465.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	 
	1.341.0
	1.341.0
	 

	-
	Kinh phí lắp đặt bổ sung các cụm thu, phát không dây tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố
	 
	22.0
	22.0
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động truyền thanh truyền hình trên địa bàn
	 
	37.0
	37.0
	 

	-
	Kinh phí trang truyền hình cơ sở (chương trình tiếng phổ thông và tiếng thái)
	 
	65.0
	65.0
	 

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	12.655.0
	12.548.8
	8.106.4
	4.442.4

	6.1
	Phòng Lao động TBXH
	 
	5.011.0
	5.011.0
	0.0

	-
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP
	4.000.0
	4.000.0
	4.000.0
	 

	-
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán, nhân ngày 27/7
	465.0
	465.0
	465.0
	 

	-
	Kinh phí sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thành phố
	 
	246.0
	246.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em
	 
	30.0
	30.0
	 

	-
	Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo (hàng năm)
	 
	50.0
	50.0
	 

	-
	Chi phí quản lý về trợ giúp xã hội theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Công tác quản lý hồ sơ thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP về miễn, giảm học phí
	 
	20.0
	20.0
	 

	-
	Đảm bảo xã hội khác (bao gồm bảo vệ, quét dọn nghĩa trang, chi hỗ trợ cán bộ trả trợ cấp hàng tháng, chi thẩm định hồ sơ đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện tự nguyện, chi trợ cấp đột xuất khác…)
	 
	200.0
	200.0
	 

	6.2
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt 4 không về ma tuý (Dự toán đã phân bổ cho các xã phường; phần để lại ngân sách thành phố phân bổ sau)
	865.0
	31.2
	31.2
	 

	6.3
	Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Dự toán đã phân bổ cho các xã phường; phần còn lại giao về phòng Dân tộc)
	105.0
	62.6
	62.6
	 

	6.4
	Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC của Bộ Tài chính (chi tiết tại Phụ lục số 09)
	650.0
	0.0
	0.0
	 

	6.5
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg (Phòng Dân tộc)
	50.0
	50.0
	50.0
	 

	6.6
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (Dự toán đã phân bổ cho các xã phường; phần để lại ngân sách thành phố phân bổ sau)
	268.0
	99.6
	99.6
	 

	6.7
	Kinh phí phòng chống ma túy
	212.0
	512.0
	512.0
	0.0

	-
	Kinh phí chính sách của các học viên cai nghiện (Trung tâm cai nghiện tự nguyện)
	162.0
	162.0
	162.0
	 

	-
	Kinh phí Methadone theo Kế hoạch số 73/KH-UBND
	50.0
	50.0
	50.0
	 

	-
	Kinh phí công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy (Công an)
	 
	300.0
	300.0
	 

	6.8
	Trung tâm cai nghiện tự nguyện
	 
	2.340.0
	2.340.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	2.340.0
	2.340.0
	2.340.0
	 

	6.9
	Chi đảm bảo xã hội xã, phường
	 
	4.442.4
	0.0
	4.442.4

	-
	Phụ cấp hưu xã, Bảo hiểm y tế
	2.565.0
	2.472.7
	 
	2.472.7

	-
	Chi tổ chức gặp mặt ngày 27-7
	 
	48.5
	 
	48.5

	-
	Chi thăm hỏi dịp tết nguyên đán
	 
	61.0
	 
	61.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	 
	168.4
	 
	168.4

	-
	Kinh phí thăm hỏi tặng quà người có uy tín theo Quyết định số 18/TTg
	 
	42.4
	 
	42.4

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC
	 
	650.0
	 
	650.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy
	 
	833.8
	 
	833.8

	-
	Phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội
	 
	165.6
	 
	165.6

	7
	Chi quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể
	64.028.0
	66.030.2
	28.608.0
	37.422.2

	7.1
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam (VP Thành uỷ)
	7.710.0
	7.713.0
	7.713.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	4.660.0
	4.660.0
	 

	-
	Phụ cấp tiểu Ban bảo vệ sức khỏe; Chế độ nghỉ điều dưỡng theo Kết luận số 1226-KL/TU của Tỉnh ủy
	 
	32.0
	32.0
	 

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
	100.0
	100.0
	100.0
	 

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo
	 
	60.0
	60.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2118
	140.0
	140.0
	140.0
	 

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
	 
	70.0
	70.0
	 

	-
	Kinh phí khen thưởng các cơ sở Đảng
	 
	300.0
	300.0
	 

	-
	Kinh phí thực hiện Kết luận số 75
	 
	63.0
	63.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ hoạt động đặc thù của cấp uỷ
	 
	1.200.0
	1.200.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của các ban xây dựng Đảng
	 
	300.0
	300.0
	 

	-
	Kinh phí khám sức khoẻ cán bộ
	 
	180.0
	180.0
	 

	-
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	200.0
	200.0
	 

	-
	Phụ cấp BCH cấp uỷ theo Quy định số 169-QĐ/TW
	 
	216.0
	216.0
	 

	-
	Phụ cấp cấp uỷ (03 Đảng bộ cơ sở)
	 
	145.0
	145.0
	 

	-
	Phụ cấp trách nhiệm báo cáo viên cấp uỷ
	 
	47.0
	47.0
	 

	7.2
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện (bao gồm KP thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh)
	13.637.0
	16.604.0
	16.604.0
	0.0

	7.2.1
	Văn phòng HĐND-UBND
	 
	5.420.0
	5.420.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	3.029.0
	3.029.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân
	550.0
	550.0
	550.0
	 

	-
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	149.0
	150.0
	150.0
	 

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư thành phố
	100.0
	100.0
	100.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2968
	150.0
	150.0
	150.0
	 

	-
	Kinh phí phụ cấp chuyên trách Ban Chỉ đạo 2968
	 
	21.0
	21.0
	 

	-
	Kinh phí xây dựng kỷ yếu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ (2004 - 2011) và khóa XVIII nhiệm kỳ (2011 - 2016)
	 
	150.0
	150.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND -UBND thành phố
	 
	1.000.0
	1.000.0
	 

	-
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	 
	200.0
	200.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố
	 
	20.0
	20.0
	 

	-
	Phụ cấp tổ 1 cửa theo quy định
	 
	15.0
	15.0
	 

	-
	Kinh phí huấn luyện và chế độ phụ cấp dân quân tự vệ khối cơ quan
	 
	35.0
	35.0
	 

	7.2.2
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	 
	1.377.0
	1.377.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	1.212.0
	1.212.0
	 

	-
	Kinh phí các nhiệm vụ đặc thù chuẩn bị các nội dung văn bản phục vụ kỳ họp HĐND thành phố (bao gồm cả chi phí vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo)
	 
	150.0
	150.0
	 

	-
	Kinh phí mua phôi giấy phép đăng ký kinh doanh
	 
	15.0
	15.0
	 

	7.2.3
	Phòng Tư pháp
	 
	766.0
	766.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	563.0
	563.0
	 

	-
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật
	100.0
	100.0
	100.0
	 

	-
	Kinh phí triển khai phần mềm, bồi dưỡng tập huấn đăng ký, quản lý hộ tịch
	152.0
	38.0
	38.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ công tác tại tổ 1 cửa
	 
	10.0
	10.0
	 

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách miễn lệ phí hộ tịch
	 
	55.0
	55.0
	 

	7.2.4
	Phòng Thanh tra
	 
	801.0
	801.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	781.0
	781.0
	 

	-
	Kinh phí mua sắm trang phục ngành thanh tra
	 
	20.0
	20.0
	 

	7.2.5
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	996.0
	996.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	916.0
	916.0
	 

	-
	Kinh phí phục vụ công tác quản lý lưu giữ hồ sơ địa chính, vật tư văn phòng phẩm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	 
	80.0
	80.0
	 

	7.2.6
	Phòng Kinh tế
	 
	1.326.0
	1.326.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	1.076.0
	1.076.0
	 

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	250.0
	250.0
	250.0
	 

	7.2.7
	Phòng Nội vụ
	 
	1.476.0
	1.476.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	726.0
	726.0
	 

	-
	Kinh phí thi đua khen thưởng
	 
	400.0
	400.0
	 

	-
	Kinh phí giải quyết tranh chấp mốc địa giới hành chính
	 
	10.0
	10.0
	 

	-
	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
	300.0
	300.0
	300.0
	 

	-
	Kinh phí sửa chữa tài sản, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn (vật tư lưu trữ tài liệu, văn bản quản lý cán bộ…)
	 
	40.0
	40.0
	 

	7.2.8
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	965.0
	965.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	965.0
	965.0
	 

	7.2.9
	Phòng Y tế
	 
	506.0
	506.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	456.0
	456.0
	 

	-
	Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017
	 
	50.0
	50.0
	 

	7.2.10
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	581.0
	581.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	581.0
	581.0
	 

	7.2.11
	Phòng Lao động TBXH
	 
	890.0
	890.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	890.0
	890.0
	 

	7.2.12
	Phòng Dân tộc
	 
	550.0
	550.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	528.0
	528.0
	 

	-
	Kinh phí tập huấn, rà soát, bình xét, xếp loại xã, bản khu vực 1, 2, 3 và đặc biệt khó khăn (điều tra trên toàn thành phố); bình xét, công nhận đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; rà soát dân số từng dân tộc…
	 
	22.0
	22.0
	 

	7.2.13
	Phòng Giáo dục và đào tạo 
	 
	950.0
	950.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	950.0
	950.0
	 

	7.3
	Kinh phí các đoàn thể cấp huyện
	3.495.0
	4.291.0
	4.291.0
	0.0

	7.3.1
	Mặt trận tổ quốc
	 
	993.0
	993.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	754.0
	754.0
	 

	-
	Kinh phí chi trả chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	 
	39.0
	39.0
	 

	-
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD ĐS KDC
	50.0
	50.0
	50.0
	 

	-
	Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	50.0
	50.0
	50.0
	 

	-
	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
	100.0
	100.0
	100.0
	 

	7.3.2
	Đoàn thanh niên cộng sản HCM
	 
	668.0
	668.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	618.0
	618.0
	 

	-
	Kinh phí hoạt động HLH thanh niên, đội TNTP HCM (bao gồm cả hoạt động hè)
	 
	50.0
	50.0
	 

	7.3.3
	Hội phụ nữ
	 
	666.0
	666.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	566.0
	566.0
	 

	-
	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2020
	 
	100.0
	100.0
	 

	7.3.4
	Hội nông dân
	 
	674.0
	674.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	674.0
	674.0
	 

	7.3.5
	Hội cựu chiến binh
	 
	387.0
	387.0
	0.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	 
	387.0
	387.0
	 

	7.3.6
	Hội bảo trợ người tàn tật (Văn phòng HĐND-UBND)
	 
	80.0
	80.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	75.0
	75.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động hàng năm
	 
	5.0
	5.0
	 

	7.3.7
	Hội cựu thanh niên xung phong (Đoàn thành niên)
	 
	162.0
	162.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	112.0
	112.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động hàng năm
	 
	50.0
	50.0
	 

	7.3.8
	Ban đại diện Hội người cao tuổi (Mặt trận Tổ quốc)
	 
	200.0
	200.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	112.0
	112.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động (bao gồm hỗ trợ hoạt động thường, chi tặng quà các cụ 90-120 tuổi, tọa đàm ngày truyền thống người cao tuổi, giấy chứng nhận tuổi cao gương sáng, tổng kết phong trào thi đua "tuổi cao gương sáng"…)
	 
	88.0
	88.0
	 

	7.3.9
	Hội khuyến học (Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	 
	80.0
	80.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	75.0
	75.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động hàng năm
	 
	5.0
	5.0
	 

	7.3.10
	Hội ngành nghề nông nghiệp - nông thôn (Phòng Kinh tế)
	 
	117.0
	117.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	112.0
	112.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động hàng năm
	 
	5.0
	5.0
	 

	7.3.11
	Hội chữ thập đỏ (Phòng Lao động TBXH)
	 
	264.0
	264.0
	0.0

	-
	Kinh phí chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách hội có tính chất đặc thù
	 
	199.0
	199.0
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ IX (2016-2021)
	 
	40.0
	40.0
	 

	-
	Hỗ trợ hoạt động hàng năm
	 
	25.0
	25.0
	 

	7.4
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp xã, phường
	39.186.0
	37.422.2
	 
	37.422.2

	-
	Trong đó: Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hôi và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021
	600.0
	 
	 
	 

	8
	Chi an ninh - quốc phòng
	6.400.0
	7.992.4
	3.450.0
	4.542.4

	8.1
	Chi công tác an ninh - trật tự (bao gồm kinh phí chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự)
	 
	950.0
	950.0
	 

	8.2
	Chi công tác quân sự - quốc phòng (trong đó: kinh phí đảm bảo công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác sẵn sàng chiến đấu…)
	 
	2.500.0
	2.500.0
	0.0

	-
	Công tác DQTV: huấn luyện DQ năm thứ nhất; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, bản đội trưởng; tổ trưởng DQ binh chủng; chỉ huy phó, chính trị viên phó cấp xã; trung đội DQ cơ động; DQ các binh chủng; DQ cối 60mm; hội thao quốc phòng lực lượng DQTV
	 
	1.850.0
	1.850.0
	 

	-
	Công tác dự bị động viên: đào tạo, tập huấn cán bộ sĩ quan dự bị; tập huấn, huấn luyện cán bộ cBB3; kiểm tra SSCĐ, SSCĐ, huấn luyện phân đội dự bị động viên (cBB1); công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
	 
	500.0
	500.0
	 

	-
	Hỗ trợ công tác sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng khác
	 
	150.0
	150.0
	 

	8.3
	Chi an ninh - quốc phòng cấp xã, phường
	 
	4.542.4
	0.0
	4.542.4

	-
	Phụ cấp công an viên, an ninh tổ bản
	1.100.0
	1.910.0
	 
	1.910.0

	-
	Kinh phí phụ cấp Bản đội trưởng
	 
	1.171.6
	 
	1.171.6

	-
	Chi huấn luyện dân quân tự vệ
	 
	693.1
	 
	693.1

	-
	Kinh phí phục vụ công tác luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an và phòng chống cháy rừng 
	 
	125.0
	 
	125.0

	-
	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ (bao gồm phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự)
	 
	642.7
	 
	642.7

	9
	Chi khác ngân sách
	650.0
	1.235.0
	1.235.0
	0.0

	 
	Tr.đó: - Chi đảm bảo an toàn giao thông
	130.0
	200.0
	200.0
	 

	 
	           - Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 
	70.0
	70.0
	70.0
	 

	 
	           - Kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
	 
	465.0
	465.0
	 

	 
	           - Khác
	 
	500.0
	500.0
	 

	10
	50% số tăng thu ngân sách để CCTL
	0.0
	3.500.0
	3.500.0
	 

	III
	HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH
	1.191.0
	1.183.0
	0.0
	1.183.0

	1
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư
	523.0
	507.0
	 
	507.0

	2
	Kinh phí hỗ trợ đội văn nghệ tổ, bản, tiểu khu hoạt động thường xuyên
	338.0
	338.0
	 
	338.0

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	330.0
	338.0
	 
	338.0

	IV
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	7.464.0
	7.681.0
	6.666.0
	1.015.0

	1
	Dự phòng ngân sách thành phố
	6.506.0
	6.666.0
	6.666.0
	 

	2
	Dự phòng ngân sách xã, phường
	958.0
	1.015.0
	 
	1.015.0

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	0.0
	5.625.0
	2.690.0
	2.935.0

	1
	Ban quản lý Chợ
	 
	2.275.0
	2.275.0
	 

	2
	Nguồn thu từ Ban quản lý Chợ để lại phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa chợ và các nhiệm vụ khác
	 
	415.0
	415.0
	 

	3
	Chi từ nguồn thu các khoản phí, lệ phí để lại ngân sách xã, phường
	 
	2.935.0
	 
	2.935.0


Phụ lục số 06
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
	STT
	Nội dung thu
	Tổng thu
	Chiềng Lề
	Tô Hiệu
	Quyết Thắng
	Quyết Tâm

	
	
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó: NS xã
	Tổng số
	Trong đó: NS xã
	Tổng số
	Trong đó: NS xã

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH:
	67.436.4
	53.850.6
	8.079.5
	4.459.5
	6.798.8
	3.932.3
	7.491.5
	4.589.5
	6.076.2
	3.909.2

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	64.501.4
	50.915.6
	7.429.5
	3.809.5
	6.233.8
	3.367.3
	6.841.5
	3.939.5
	5.636.2
	3.469.2

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn trong cân đối
	22.167.0
	8.581.2
	5.660.0
	2.040.0
	4.505.0
	1.638.5
	4.630.0
	1.728.0
	3.410.0
	1.243.0

	1
	Các khoản thu xã hưởng 100%
	985.0
	985.0
	140.0
	140.0
	110.0
	110.0
	140.0
	140.0
	120.0
	120.0

	1.1
	Thu hoa lợi công sản
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	1.2
	Thu khác ngân sách
	346.0
	346.0
	20.0
	20.0
	50.0
	50.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0

	1.3
	Thu phí, lệ phí. Trong đó:
	639.0
	639.0
	120.0
	120.0
	60.0
	60.0
	120.0
	120.0
	100.0
	100.0

	 
	- Các khoản thu phí, lệ phí khác
	639.0
	639.0
	120.0
	120.0
	60.0
	60.0
	120.0
	120.0
	100.0
	100.0

	2
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	21.182.0
	7.596.2
	5.520.0
	1.900.0
	4.395.0
	1.528.5
	4.490.0
	1.588.0
	3.290.0
	1.123.0

	2.1
	Thu từ HĐKD của các hộ KD (không kể hộ KDVT)
	11.986.0
	3.897.9
	3.175.0
	1.007.5
	2.960.0
	920.0
	2.855.0
	897.5
	1.550.0
	495.0

	 
	- Thuế môn bài
	980.0
	503.0
	275.0
	137.5
	160.0
	80.0
	205.0
	102.5
	150.0
	75.0

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	11.006.0
	3.394.9
	2.900.0
	870.0
	2.800.0
	840.0
	2.650.0
	795.0
	1.400.0
	420.0

	2.2
	Thuế thu từ HĐKDVT của các cá nhân, hộ tư nhân
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	- Thuế môn bài
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2.3
	Thuế tài nguyên
	2.379.5
	713.9
	750.0
	225.0
	35.0
	10.5
	300.0
	90.0
	1.000.0
	300.0

	2.4
	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	4.085.0
	2.065.5
	900.0
	450.0
	800.0
	400.0
	900.0
	450.0
	450.0
	225.0

	2.5
	Phí khoáng sản
	545.0
	163.5
	350.0
	105.0
	10.0
	3.0
	35.0
	10.5
	30.0
	9.0

	2.6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	401.5
	202.4
	45.0
	22.5
	90.0
	45.0
	100.0
	50.0
	80.0
	40.0

	2.7
	Lệ phí trước bạ nhà đất
	1.785.0
	553.0
	300.0
	90.0
	500.0
	150.0
	300.0
	90.0
	180.0
	54.0

	II
	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên
	42.334.4
	42.334.4
	1.769.5
	1.769.5
	1.728.8
	1.728.8
	2.211.5
	2.211.5
	2.226.2
	2.226.2

	1
	Thu trợ cấp cân đối
	41.151.4
	41.151.4
	1.678.5
	1.678.5
	1.658.8
	1.658.8
	2.099.5
	2.099.5
	2.149.2
	2.149.2

	2
	Thu trợ cấp có mục tiêu
	1.183.0
	1.183.0
	91.0
	91.0
	70.0
	70.0
	112.0
	112.0
	77.0
	77.0

	B
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	2.935.0
	2.935.0
	650.0
	650.0
	565.0
	565.0
	650.0
	650.0
	440.0
	440.0

	1
	Phí chợ
	1.204.0
	1.204.0
	250.0
	250.0
	150.0
	150.0
	100.0
	100.0
	130.0
	130.0

	2
	Phí vệ sinh môi trường
	1.731.0
	1.731.0
	400.0
	400.0
	415.0
	415.0
	550.0
	550.0
	310.0
	310.0

	TT
	Nội dung thu
	Tổng thu
	Chiềng An
	Chiềng Sinh
	Chiềng Xôm
	Chiềng Cơi

	
	
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong  đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó: NS xã
	Tổng số
	Trong đó: NS xã

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH 
	67.436.4
	53.850.6
	5.126.4
	4.882.8
	6.949.0
	5.552.5
	4.639.2
	4.618.5
	4.117.0
	3.777.4

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	64.501.4
	50.915.6
	4.856.4
	4.612.8
	6.619.0
	5.222.5
	4.609.2
	4.588.5
	4.117.0
	3.777.4

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn trong cân đối
	22.167.0
	8.581.2
	441.0
	197.4
	2.375.0
	978.5
	185.0
	164.3
	650.0
	310.4

	1
	Các khoản thu xã hưởng 100%
	985.0
	985.0
	55.0
	55.0
	130.0
	130.0
	65.0
	65.0
	120.0
	120.0

	1.1
	Thu hoa lợi công sản
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	1.2
	Thu khác ngân sách
	346.0
	346.0
	15.0
	15.0
	70.0
	70.0
	50.0
	50.0
	40.0
	40.0

	1.3
	Thu phí, lệ phí. Trong đó:
	639.0
	639.0
	40.0
	40.0
	60.0
	60.0
	15.0
	15.0
	80.0
	80.0

	 
	- Các khoản thu phí, lệ phí khác
	639.0
	639.0
	40.0
	40.0
	60.0
	60.0
	15.0
	15.0
	80.0
	80.0

	2
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	21.182.0
	7.596.2
	386.0
	142.4
	2.245.0
	848.5
	120.0
	99.3
	530.0
	190.4

	2.1
	Thu từ HĐKD của các hộ KD (không kể hộ KDVT)
	11.986.0
	3.897.9
	137.0
	42.5
	1.020.0
	336.0
	60.0
	60.0
	130.0
	40.4

	 
	- Thuế môn bài
	980.0
	503.0
	7.0
	3.5
	150.0
	75.0
	5.0
	5.0
	7.0
	3.5

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	11.006.0
	3.394.9
	130.0
	39.0
	870.0
	261.0
	55.0
	55.0
	123.0
	36.9

	2.2
	Thuế thu từ HĐKDVT của các cá nhân, hộ tư nhân
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	- Thuế môn bài
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2.3
	Thuế tài nguyên
	2.379.5
	713.9
	50.0
	15.0
	200.0
	60.0
	8.5
	2.6
	35.0
	10.5

	2.4
	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	4.085.0
	2.065.5
	120.0
	60.0
	700.0
	350.0
	35.0
	24.5
	100.0
	50.0

	2.5
	Phí khoáng sản
	545.0
	163.5
	13.0
	3.9
	100.0
	30.0
	2.0
	0.6
	5.0
	1.5

	2.6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	401.5
	202.4
	6.0
	3.0
	25.0
	12.5
	5.5
	4.4
	50.0
	25.0

	2.7
	Lệ phí trước bạ nhà đất
	1.785.0
	553.0
	60.0
	18.0
	200.0
	60.0
	9.0
	7.2
	210.0
	63.0

	II
	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên
	42.334.4
	42.334.4
	4.415.4
	4.415.4
	4.244.0
	4.244.0
	4.424.2
	4.424.2
	3.467.0
	3.467.0

	1
	Thu trợ cấp cân đối
	41.151.4
	41.151.4
	4.310.4
	4.310.4
	4.069.0
	4.069.0
	4.326.2
	4.326.2
	3.383.0
	3.383.0

	2
	Thu trợ cấp có mục tiêu
	1.183.0
	1.183.0
	105.0
	105.0
	175.0
	175.0
	98.0
	98.0
	84.0
	84.0

	B
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	2.935.0
	2.935.0
	270.0
	270.0
	330.0
	330.0
	30.0
	30.0
	0.0
	0.0

	1
	Phí chợ
	1.204.0
	1.204.0
	250.0
	250.0
	300.0
	300.0
	24.0
	24.0
	 
	0.0

	2
	Phí vệ sinh môi trường
	1.731.0
	1.731.0
	20.0
	20.0
	30.0
	30.0
	6.0
	6.0
	 
	0.0

	STT
	Nội dung thu
	Tổng thu
	Chiềng Cọ
	Chiềng Đen
	Chiềng Ngần
	Hua La

	
	
	Tổng số
	Trong đó: 
NS xã
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó:
 NS xã
	Tổng số
	Trong đó: 
NS xã

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH
	67.436.4
	53.850.6
	3.771.0
	3.766.6
	4.601.4
	4.594.4
	4.955.2
	4.944.4
	4.831.2
	4.823.5

	A
	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	64.501.4
	50.915.6
	3.771.0
	3.766.6
	4.601.4
	4.594.4
	4.955.2
	4.944.4
	4.831.2
	4.823.5

	I
	Thu ngân sách trên địa bàn trong cân đối
	22.167.0
	8.581.2
	70.0
	65.6
	66.0
	59.0
	86.0
	75.2
	89.0
	81.3

	1
	Các khoản thu xã hưởng 100%
	985.0
	985.0
	21.0
	21.0
	11.0
	11.0
	33.0
	33.0
	40.0
	40.0

	1.1
	Thu hoa lợi công sản
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	1.2
	Thu khác ngân sách
	346.0
	346.0
	11.0
	11.0
	5.0
	5.0
	20.0
	20.0
	25.0
	25.0

	1.3
	Thu phí, lệ phí. Trong đó:
	639.0
	639.0
	10.0
	10.0
	6.0
	6.0
	13.0
	13.0
	15.0
	15.0

	 
	- Các khoản thu phí, lệ phí khác
	639.0
	639.0
	10.0
	10.0
	6.0
	6.0
	13.0
	13.0
	15.0
	15.0

	2
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	21.182.0
	7.596.2
	49.0
	44.6
	55.0
	48.0
	53.0
	42.2
	49.0
	41.3

	2.1
	Thu từ HĐKD của các hộ KD (không kể hộ KDVT)
	11.986.0
	3.897.9
	32.0
	32.0
	30.0
	30.0
	14.0
	14.0
	23.0
	23.0

	 
	- Thuế môn bài
	980.0
	503.0
	7.0
	7.0
	5.0
	5.0
	6.0
	6.0
	3.0
	3.0

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	11.006.0
	3.394.9
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	8.0
	8.0
	20.0
	20.0

	2.2
	Thuế thu từ HĐKDVT của các cá nhân, hộ tư nhân
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	 
	- Thuế môn bài
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	 
	- Thuế giá trị gia tăng
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2.3
	Thuế tài nguyên
	2.379.5
	713.9
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	1.0
	0.3

	2.4
	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
	4.085.0
	2.065.5
	10.0
	7.0
	20.0
	14.0
	30.0
	21.0
	20.0
	14.0

	2.5
	Phí khoáng sản
	545.0
	163.5
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2.6
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	401.5
	202.4
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2.7
	Lệ phí trước bạ nhà đất
	1.785.0
	553.0
	7.0
	5.6
	5.0
	4.0
	9.0
	7.2
	5.0
	4.0

	II
	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên
	42.334.4
	42.334.4
	3.701.0
	3.701.0
	4.535.4
	4.535.4
	4.869.2
	4.869.2
	4.742.2
	4.742.2

	1
	Thu trợ cấp cân đối
	41.151.4
	41.151.4
	3.645.0
	3.645.0
	4.437.4
	4.437.4
	4.757.2
	4.757.2
	4.637.2
	4.637.2

	2
	Thu trợ cấp có mục tiêu
	1.183.0
	1.183.0
	56.0
	56.0
	98.0
	98.0
	112.0
	112.0
	105.0
	105.0

	B
	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	2.935.0
	2.935.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1
	Phí chợ
	1.204.0
	1.204.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0

	2
	Phí vệ sinh môi trường
	1.731.0
	1.731.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.0


Phụ lục số 07
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
	STT
	Nội dung chi
	Tỉnh giao năm 2016
	TP giao năm 2016
	Chiềng Lề
	Tô Hiệu
	Quyết Thắng
	Quyết Tâm
	Chiềng An
	Chiềng Sinh
	Chiềng Xôm
	Chiềng Cơi
	Chiềng Cọ
	Chiềng Đen
	Chiềng Ngần
	Hua La

	A
	B
	C
	D
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	49.379.8
	53.850.6
	4.459.5
	3.932.3
	4.589.5
	3.909.2
	4.882.8
	5.552.5
	4.618.5
	3.777.4
	3.766.6
	4.594.4
	4.944.4
	4.823.5

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG
	49.379.8
	50.915.6
	3.809.5
	3.367.3
	3.939.5
	3.469.2
	4.612.8
	5.222.5
	4.588.5
	3.777.4
	3.766.6
	4.594.4
	4.944.4
	4.823.5

	I
	Chi đầu tư phát triển
	0.0
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	48.421.8
	49.900.6
	3.733.5
	3.300.3
	3.860.5
	3.400.2
	4.520.8
	5.118.5
	4.497.5
	3.701.4
	3.691.6
	4.503.4
	4.845.4
	4.727.5

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	0.0
	888.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	0.0
	100.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0

	-
	Đội quy tắc đô thị các phường
	 
	700.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	 
	100.0
	 
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí cán bộ chuyên trách nông thôn mới
	 
	188.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.00
	47.00
	47.00
	47.00

	2
	Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin
	1.191.0
	1.183.0
	91.0
	70.0
	112.0
	77.0
	105.0
	175.0
	98.0
	84.0
	56.0
	98.0
	112.0
	105.0

	-
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết
	523.0
	507.0
	39.0
	30.0
	48.0
	33.0
	45.0
	75.0
	42.0
	36.0
	24.0
	42.0
	48.0
	45.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ đội văn nghệ tổ, bản
	338.0
	338.0
	26.0
	20.0
	32.0
	22.0
	30.0
	50.0
	28.0
	24.0
	16.0
	28.0
	32.0
	30.0

	-
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	330.0
	338.0
	26.0
	20.0
	32.0
	22.0
	30.0
	50.0
	28.0
	24.0
	16.0
	28.0
	32.0
	30.0

	3
	Chi đảm bảo xã hội
	2.730.8
	4.442.4
	253.4
	199.5
	289.9
	169.0
	582.2
	576.9
	415.6
	255.9
	288.5
	586.6
	371.3
	453.6

	-
	Phụ cấp hưu xã, Bảo hiểm y tế
	2.565.2
	2.472.7
	86.4
	69.1
	88.5
	34.6
	407.6
	324.1
	251.4
	128.2
	177.2
	426.6
	182.2
	296.8

	-
	Chi tổ chức gặp mặt ngày 27-7
	 
	48.5
	5.0
	5.0
	5.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	-
	Chi thăm hỏi dịp tết nguyên đán
	 
	61.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	6.0
	5.0
	5.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
	 
	168.4
	0.6
	4.3
	3.9
	2.3
	23.6
	28.2
	10.0
	8.9
	10.5
	30.4
	40.3
	5.4

	-
	Kinh phí thăm hỏi tặng quà người có uy tín theo Quyết định 18/TTg
	 
	42.4
	0.4
	0.8
	0.4
	0.0
	6.0
	6.4
	4.8
	3.2
	2.8
	5.6
	6.4
	5.6

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người cao tuổi
	 
	650.0
	87.2
	62.4
	88.3
	51.0
	51.9
	62.7
	51.3
	43.6
	33.1
	39.9
	34.9
	43.7

	-
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt và cơ bản đạt 4 không về ma túy
	 
	833.8
	55.0
	39.1
	85.0
	58.3
	70.3
	132.7
	75.3
	49.7
	42.6
	60.8
	85.2
	79.8

	-
	Phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội
	165.6
	165.6
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8

	4
	Chi an ninh quốc phòng
	4.389.9
	4.542.4
	325.6
	287.2
	366.7
	267.7
	407.7
	556.3
	456.2
	305.8
	273.3
	410.3
	455.2
	430.4

	-
	Phụ cấp công an viên, an ninh tổ bản
	1.100.0
	1.910.0
	125.6
	96.6
	154.6
	106.3
	144.9
	241.5
	193.2
	115.9
	110.4
	193.2
	220.8
	207.0

	-
	Kính phí phụ cấp Bản đội trưởng
	 
	1.171.6
	89.7
	69.0
	110.4
	75.9
	103.5
	172.5
	96.6
	82.8
	60.7
	96.6
	110.4
	103.5

	-
	Chi huấn luyện dân quân tự vệ
	 
	693.1
	57.3
	43.0
	48.2
	40.2
	54.1
	65.6
	66.8
	58.8
	57.5
	65.9
	69.1
	66.6

	-
	Kinh phí phục vụ công tác luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an và phòng chống cháy rừng
	 
	125.0
	 
	35.0
	 
	 
	45.0
	 
	45.0
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị DQTV (bao gồm phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự)
	 
	642.7
	53.0
	43.6
	53.5
	45.3
	60.2
	76.7
	54.6
	48.3
	44.7
	54.6
	54.9
	53.3

	5
	Chi sự nghiệp Y tế
	1.089.6
	1.177.6
	76.8
	63.4
	89.2
	67.5
	84.1
	127.2
	123.6
	71.7
	80.2
	124.3
	139.1
	130.5

	-
	Phụ cấp y tế thôn, bản
	884.6
	886.6
	53.8
	41.4
	66.2
	45.5
	62.1
	104.2
	96.6
	49.7
	55.2
	97.3
	111.1
	103.5

	-
	Kinh phí chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
	 
	86.0
	8.0
	7.0
	8.0
	7.0
	7.0
	8.0
	7.0
	7.0
	5.0
	7.0
	8.0
	7.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	205.0
	205.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	20.0
	15.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0

	6
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	0.0
	245.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	25.0
	20.0
	20.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng
	 
	245.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	20.0
	25.0
	20.0
	20.0

	7
	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể
	39.020.5
	37.422.2
	2.866.7
	2.560.2
	2.882.7
	2.699.0
	3.221.8
	3.563.1
	3.384.1
	2.864.0
	2.926.6
	3.212.2
	3.700.8
	3.541.0

	-
	Kinh phí cán bộ, công chức cấp xã
	15.634.0
	15.932.9
	1.313.2
	1.206.0
	1.204.2
	1.262.0
	1.421.5
	1.385.4
	1.404.1
	1.341.5
	1.312.2
	1.232.5
	1.424.0
	1.426.3

	-
	Kinh phí cán bộ trực 1 cửa
	 
	172.8
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4
	14.4

	-
	Kinh phí chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường
	2.753.0
	3.039.7
	244.5
	226.5
	244.5
	234.8
	254.1
	248.4
	256.9
	258.3
	256.9
	256.9
	301.0
	256.9

	-
	Kinh phí phụ cấp cấp ủy tổ, bản, tiểu khu
	 
	576.9
	31.7
	16.6
	51.1
	24.8
	78.7
	62.1
	48.3
	33.1
	29.0
	40.0
	69.0
	92.5

	-
	Kinh phí chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách tổ, bản, tiểu khu
	11.347.1
	6.790.4
	416.8
	317.4
	521.6
	358.8
	532.7
	863.9
	698.3
	389.2
	411.2
	685.9
	818.3
	776.3

	-
	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021
	 
	600.0
	43.0
	46.0
	51.0
	46.0
	47.0
	71.0
	43.0
	43.0
	40.0
	58.0
	57.0
	55.0

	-
	Kinh phí trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 71, 72/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	 
	0.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phụ cấp, BHYT đại biểu HĐND
	1.304.1
	1.377.1
	109.3
	102.7
	97.5
	111.3
	113.2
	115.2
	123.9
	94.4
	115.1
	125.4
	140.4
	128.7

	-
	Phụ cấp BCH cấp uỷ theo QĐ số 169-QĐ/TW
	1.607.0
	724.6
	62.1
	62.1
	58.0
	53.8
	62.1
	62.1
	62.1
	62.1
	62.1
	58.0
	58.0
	62.1

	-
	Phụ cấp cấp uỷ đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã
	430.6
	464.4
	41.4
	30.4
	78.0
	33.1
	38.6
	49.7
	22.1
	24.8
	27.6
	49.7
	52.4
	16.6

	-
	Thanh tra nhân dân
	24.0
	24.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0

	-
	Chi giám sát đầu tư cộng đồng
	90.0
	90.0
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	-
	Hỗ trợ hoạt động người cao tuổi
	 
	60.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	-
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW
	1.125.8
	1.014.6
	71.5
	65.4
	50.7
	71.1
	76.6
	88.8
	102.5
	80.9
	104.6
	108.9
	99.0
	94.6

	-
	Kinh phí BCĐ cuộc vận động TD ĐK cấp xã
	72.0
	72.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0

	-
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2968 xã, bản
	157.0
	53.8
	11.4
	6.9
	10.1
	5.5
	1.9
	3.7
	2.1
	7.5
	1.4
	1.7
	1.0
	0.6

	-
	Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	250.0
	250.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.0
	 
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0

	-
	Kinh phí tuyên truyền giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
	74.0
	96.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ tủ sách pháp luật
	12.0
	12.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	-
	Mua sắm TSCĐ; phần mềm kế toán
	340.0
	375.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	60.0
	20.0
	40.0
	20.0
	40.0
	40.0
	75.0
	40.0

	-
	Kinh phí phần mềm quản lý hộ tịch
	 
	114.0
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5

	-
	Chi sửa chữa TSCĐ
	120.0
	120.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	-
	Chi phục vụ hoạt động HĐND xã, phường
	 
	1.494.5
	121.6
	121.6
	121.6
	124.0
	121.6
	124.9
	125.8
	126.4
	122.5
	128.2
	129.5
	126.8

	-
	Hỗ trợ hoạt động các đoàn thể cấp xã
	120.0
	300.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	-
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
	 
	60.0
	10.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	10.0
	4.0

	-
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội Hội người cao tuổi xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
	 
	51.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0
	7.0
	4.0
	4.0
	4.0
	4.0

	-
	Hỗ trợ hoạt động các đoàn thể cấp bản
	1.014.0
	1.014.0
	78.0
	60.0
	96.0
	66.0
	90.0
	150.0
	84.0
	72.0
	48.0
	84.0
	96.0
	90.0

	-
	Các khoản chi còn lại (Bao gồm: Công tác phí, Hội nghị, Văn phòng phẩm, Khen thưởng, Đoàn thể, Chi khác…)
	2.546.0
	2.542.5
	209.8
	192.2
	192.0
	201.4
	227.4
	221.5
	224.6
	211.4
	209.6
	196.6
	227.8
	228.2

	-
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	250.0
	250.0
	16.0
	15.0
	18.0
	19.0
	25.0
	19.0
	25.0
	19.0
	19.0
	25.0
	25.0
	25.0

	III
	Dự phòng
	958.0
	1.015.0
	76.0
	67.0
	79.0
	69.0
	92.0
	104.0
	91.0
	76.0
	75.0
	91.0
	99.0
	96.0

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	0.0
	2.935.0
	650.0
	565.0
	650.0
	440.0
	270.0
	330.0
	30.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	-
	Chi phục vụ công tác thu, quản lý, biên lai ấn chỉ công tác thu, tiền công quét dọn tại các chợ, vệ sinh môi trường trên địa bàn…
	 
	2.935.0
	650.0
	565.0
	650.0
	440.0
	270.0
	330.0
	30.0
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục số 08
  DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	XÃ, PHƯỜNG
	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
	Thu ngân sách trên địa bàn được điều tiết
	Tổng chi cân đối ngân sách
	Trong đó
	Chênh lệch thu, chi ngân sách
	Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên
	Dự phòng 
	
	
	Bổ sung cân đối
	Hỗ trợ nhiệm vụ khác ngân sách tỉnh
	

	 
	TỔNG SỐ 
	22.167.0
	8.581.2
	50.915.6
	0.0
	49.900.6
	1.015.0
	42.334.4
	42.334.4
	41.151.4
	1.183.0
	 

	1
	Chiềng Lề
	5.660.0
	2.040.0
	3.809.5
	 
	3.733.5
	76.0
	1.769.5
	1.769.5
	1.678.5
	91.0
	 

	2
	Tô Hiệu
	4.505.0
	1.638.5
	3.367.3
	 
	3.300.3
	67.0
	1.728.8
	1.728.8
	1.658.8
	70.0
	 

	3
	Quyết Thắng
	4.630.0
	1.728.0
	3.939.5
	 
	3.860.5
	79.0
	2.211.5
	2.211.5
	2.099.5
	112.0
	 

	4
	Quyết Tâm
	3.410.0
	1.243.0
	3.469.2
	 
	3.400.2
	69.0
	2.226.2
	2.226.2
	2.149.2
	77.0
	 

	5
	Chiềng An
	441.0
	197.4
	4.612.8
	 
	4.520.8
	92.0
	4.415.4
	4.415.4
	4.310.4
	105.0
	 

	6
	Chiềng Sinh
	2.375.0
	978.5
	5.222.5
	 
	5.118.5
	104.0
	4.244.0
	4.244.0
	4.069.0
	175.0
	 

	7
	Chiềng Xôm
	185.0
	164.3
	4.588.5
	 
	4.497.5
	91.0
	4.424.2
	4.424.2
	4.326.2
	98.0
	 

	8
	Chiềng Cơi
	650.0
	310.4
	3.777.4
	 
	3.701.4
	76.0
	3.467.0
	3.467.0
	3.383.0
	84.0
	 

	9
	Chiềng Cọ
	70.0
	65.6
	3.766.6
	 
	3.691.6
	75.0
	3.701.0
	3.701.0
	3.645.0
	56.0
	 

	10
	Chiềng Đen
	66.0
	59.0
	4.594.4
	 
	4.503.4
	91.0
	4.535.4
	4.535.4
	4.437.4
	98.0
	 

	11
	Chiềng Ngần
	86.0
	75.2
	4.944.4
	 
	4.845.4
	99.0
	4.869.2
	4.869.2
	4.757.2
	112.0
	 

	12
	Hua La
	89.0
	81.3
	4.823.5
	 
	4.727.5
	96.0
	4.742.2
	4.742.2
	4.637.2
	105.0
	 


Phụ lục số 09
KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ, TỔ CHỨC 

CHÚC THỌ, MÙNG THỌ VÀ BIỂU DUONG, KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI NẲM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Xã, phường
	Số lượng người cao tuổi
	DỰ TOÁN CÁC NHIỆM VỤ CHI
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Chi tổ chức mừng thọ
(100.000 đồng/NCT)
	Chi quà tặng mừng thọ, chúc thọ
	Chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho người cao tuổi
	Chi biểu dương, khen thưởng (10%)
	
	

	
	
	
	NCT ở tuổi chúc thọ, mừng thọ
	NCT cô đơn, 
bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn
	
	
	Tuyên truyền, sách báo,
 tài liệu
	Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe
	Khám sức khỏe định kỳ
	
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 Chiềng Lề
	935
	116
	 
	11.600.000
	36.100.000
	2.000.000
	1.000.000
	28.050.000
	8.450.000
	87.200.000
	 

	2
	 Tô Hiệu
	694
	79
	5
	7.900.000
	24.600.000
	2.000.000
	1.000.000
	20.820.000
	6.050.000
	62.400.000
	 

	3
	 Quyết Thắng
	939
	120
	 
	12.000.000
	36.500.000
	2.000.000
	1.000.000
	28.170.000
	8.650.000
	88.300.000
	 

	4
	 Quyết Tâm
	580
	63
	 
	6.300.000
	19.400.000
	2.000.000
	1.000.000
	17.400.000
	4.850.000
	51.000.000
	 

	5
	 Chiềng An
	579
	61
	3
	6.100.000
	20.500.000
	2.000.000
	1.000.000
	17.370.000
	4.950.000
	51.900.000
	 

	6
	 Chiềng Sinh
	671
	82
	2
	8.200.000
	25.300.000
	2.000.000
	1.000.000
	20.130.000
	6.050.000
	62.700.000
	 

	7
	 Chiềng Xôm
	516
	66
	 
	6.600.000
	21.300.000
	2.000.000
	1.000.000
	15.480.000
	4.950.000
	51.300.000
	 

	8
	 Chiềng Cơi
	474
	54
	 
	5.400.000
	16.800.000
	2.000.000
	1.000.000
	14.220.000
	4.150.000
	43.600.000
	 

	9
	 Chiềng Cọ
	476
	30
	1
	3.000.000
	9.800.000
	2.000.000
	1.000.000
	14.280.000
	3.050.000
	33.100.000
	 

	10
	 Chiềng Đen
	314
	57
	 
	5.700.000
	18.000.000
	2.000.000
	1.000.000
	9.420.000
	3.750.000
	39.900.000
	 

	11
	 Chiềng Ngần
	361
	44
	4
	4.400.000
	13.400.000
	2.000.000
	1.000.000
	10.830.000
	3.250.000
	34.900.000
	 

	12
	 Hua La
	483
	53
	 
	5.300.000
	16.800.000
	2.000.000
	1.000.000
	14.490.000
	4.150.000
	43.700.000
	 

	 
	TỔNG CỘNG:
	7,022
	825
	15
	82.500.000
	258.500.000
	24.000.000
	12.000.000
	210.660.000
	62.300.000
	650.000.000
	 


Phụ lục số 10
DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐƠN VỊ ĐẠT VÀ CƠ BẢN ĐẠT TIÊU CHUẨN 4 KHÔNG VỀ MA TÚY NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
	STT
	Tên xã, phường
	Bản, tiểu khu, tổ dân phố
	Dự toán kinh phí năm 2016
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	Đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	Cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về
ma túy
	Có tệ nạn ma túy
	
	HT giữ vững và xây dựng đơn vị không ma túy
	HT bản, TK chưa đạt (để phấn đấu xây dựng)
	Hỗ trợ bản, TK, tổ dân phố được công nhận
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng:
	106
	49
	15
	833.80
	48.05
	10.40
	775.00
	 

	1
	Chiềng Lề
	1
	9
	3
	55.00
	3.15
	1.80
	50.00
	 

	2
	Tô Hiệu
	3
	4
	3
	39.10
	2.25
	1.80
	35.00
	 

	3
	Quyết Thắng
	6
	10
	0
	85.00
	4.95
	0.00
	80.00
	 

	4
	Quyết Tâm
	4
	7
	0
	58.30
	3.30
	0.00
	55.00
	 

	5
	Chiềng An
	11
	2
	2
	70.30
	3.90
	1.40
	65.00
	 

	6
	Chiềng Sinh
	20
	5
	0
	132.70
	7.65
	0.00
	125.00
	 

	7
	Chiềng Xôm
	13
	1
	1
	75.30
	4.30
	1.00
	70.00
	 

	8
	Chiềng Cơi
	4
	5
	3
	49.70
	2.70
	2.00
	45.00
	 

	9
	Chiềng Cọ
	7
	1
	0
	42.60
	2.60
	0.00
	40.00
	 

	10
	Chiềng Đen
	10
	1
	3
	60.80
	3.35
	2.40
	55.00
	 

	11
	Chiềng Ngần
	15
	1
	0
	85.20
	5.15
	0.00
	80.00
	 

	12
	Hua La
	12
	3
	0
	79.80
	4.75
	0.00
	75.00
	 


Phụ lục số 11
DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ BAN CHỈ ĐẠO 2968 Ở XÃ, BẢN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Đơn vị xã, phường
	Số lượng người nghiện quản lý không tái nghiện (người)
	Tổng số kinh phí
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	Hỗ trợ BCĐ ở xã (40%)
	Hỗ trợ BCĐ ở bản (60%)
	

	 
	Tổng cộng:
	538
	53.800.000
	21.520.000
	32.280.000
	 

	1
	Chiềng Lề
	114
	11.400.000
	4.560.000
	6.840.000
	 

	2
	Tô Hiệu
	69
	6.900.000
	2.760.000
	4.140.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	101
	10.100.000
	4.040.000
	6.060.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	55
	5.500.000
	2.200.000
	3.300.000
	 

	5
	Chiềng An
	19
	1.900.000
	760.000
	1.140.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	37
	3.700.000
	1.480.000
	2.220.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	21
	2.100.000
	840.000
	1.260.000
	 

	8
	Chiềng Cơi
	75
	7.500.000
	3.000.000
	4.500.000
	 

	9
	Chiềng Cọ
	14
	1.400.000
	560.000
	840.000
	 

	10
	Chiềng Đen
	17
	1.700.000
	680.000
	1.020.000
	 

	11
	Chiềng Ngần
	10
	1.000.000
	400.000
	600.000
	 

	12
	Hua La
	6
	600.000
	240.000
	360.000
	 


Phụ lục số 12
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN HỘ NGHÈO, 
HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ HỘ Ở KHU VỰC KHÔNG CÓ LƯỚI ĐIỆN NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Xã, phường
	Dự toán kinh phí hỗ trợ tiền điện năm 2016
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	Hỗ trợ hộ nghèo
	Mức hỗ trợ hàng quý
	Hỗ trợ hộ chính sách xã hội, hộ không có điện lưới
	Mức hỗ trợ hàng quý
	

	 
	Tổng cộng 
	168.400.000
	265
	36.570.000
	43
	5.382.000
	 

	1
	Chiềng Lề
	600.000
	1
	138.000
	 
	0
	 

	2
	Tô Hiệu
	4.300.000
	6
	828.000
	2
	230.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	3.900.000
	2
	276.000
	5
	690.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	2.300.000
	3
	414.000
	1
	138.000
	 

	5
	Chiềng An
	23.600.000
	35
	4.830.000
	8
	1.058.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	28.200.000
	40
	5.520.000
	12
	1.518.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	10.000.000
	18
	2.484.000
	 
	0
	 

	8
	Chiềng Cơi
	8.900.000
	16
	2.208.000
	 
	0
	 

	9
	Chiềng Cọ
	10.500.000
	19
	2.622.000
	 
	0
	 

	10
	Chiềng Đen
	30.400.000
	55
	7.590.000
	 
	0
	 

	11
	Chiềng Ngần
	40.300.000
	63
	8.694.000
	12
	1.380.000
	 

	12
	Hua La
	5.400.000
	7
	966.000
	3
	368.000
	 


Phụ lục số 13
KINH PHÍ TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Số tổ, bản
	Số tổ bầu cử
	Dự toán giao năm 2016
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng:
	169
	105
	1.000.000.000
	 

	I
	Ngân sách thành phố
	 
	 
	400.000.000
	 

	1
	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc
	 
	 
	100.000.000
	 

	2
	Phòng Nội vụ
	 
	 
	300.000.000
	 

	II
	Ngân sách xã, phường
	169
	105
	600.000.000
	 

	1
	Chiềng Lề
	13
	6
	43.000.000
	 

	2
	Tô Hiệu 
	10
	8
	46.000.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	16
	9
	51.000.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	11
	7
	46.000.000
	 

	5
	Chiềng An
	15
	8
	47.000.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	25
	14
	71.000.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	14
	6
	43.000.000
	 

	8
	Chiềng Cơi
	12
	7
	43.000.000
	 

	9
	Chiềng Cọ
	8
	6
	40.000.000
	 

	10
	Chiềng Đen
	14
	12
	58.000.000
	 

	11
	Chiềng Ngần
	16
	11
	57.000.000
	 

	12
	Hua La
	15
	11
	55.000.000
	 


Phụ lục số 14
DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG THEO

QUY ĐỊNH SỐ 99-QĐ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Xã, phường
	Số 
lượng đảng 
viên
	Trong đó
	Nhu cầu kinh phí thực hiện 
Quy định số 99-QĐ/TW
	Nguồn thu đảng phí được sử dụng
	Dự toán kinh phí đảm bảo từ ngân sách

	
	
	
	Đảng
 viên thứ 30 trở xuống
	Đảng viên thứ 31 đến 100
	Đảng viên thứ 101 đến 200
	Đảng viên thứ 201 đến 300
	Đảng viên thứ 301 trở lên
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng 
số thu
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Định mức kinh phí theo số lượng đảng viên
	Chi hỗ trợ thêm tiền mua sách báo (xã)
	Hỗ trợ chi các khoản khác (10%)
	
	Số thu được giữ lại chi bộ cơ sở (50%)
	Số thu nộp lên cấp trên (5%)
	Số thu 
đảng bộ
 xã, phường được giữ 
lại sử dụng (45%)
	

	 
	Tổng cộng:
	5.825
	360
	840
	1.200
	1.190
	2.235
	1.742.3
	1.538.4
	50.0
	153.9
	1.618.4
	809.6
	81.1
	727.7
	1.014.6

	1
	Chiềng Lề
	755
	30
	70
	100
	100
	455
	175.2
	159.3
	 
	15.9
	230.5
	115.3
	11.5
	103.7
	71.5

	2
	Tô Hiệu
	595
	30
	70
	100
	100
	295
	155.0
	140.9
	 
	14.1
	199.3
	99.7
	10.0
	89.6
	65.4

	3
	Quyết Thắng
	900
	30
	70
	100
	100
	600
	193.6
	176.0
	 
	17.6
	317.7
	158.9
	15.9
	142.9
	50.7

	4
	Quyết Tâm
	450
	30
	70
	100
	100
	150
	136.6
	124.2
	 
	12.4
	145.7
	72.9
	7.3
	65.5
	71.1

	5
	Chiềng An
	430
	30
	70
	100
	100
	130
	134.1
	121.9
	 
	12.2
	127.8
	63.9
	6.4
	57.5
	76.6

	6
	Chiềng Sinh
	690
	30
	70
	100
	100
	390
	167.0
	151.8
	 
	15.2
	173.9
	87.0
	8.7
	78.2
	88.8

	7
	Chiềng Xôm
	410
	30
	70
	100
	100
	110
	141.6
	119.6
	10.0
	12.0
	87.1
	43.6
	4.4
	39.1
	102.5

	8
	Chiềng Cơi
	305
	30
	70
	100
	100
	5
	118.3
	107.5
	 
	10.8
	83.2
	41.6
	4.2
	37.4
	80.9

	9
	Chiềng Cọ
	320
	30
	70
	100
	100
	20
	130.2
	109.3
	10.0
	10.9
	57.0
	28.5
	2.9
	25.6
	104.6

	10
	Chiềng Đen
	300
	30
	70
	100
	100
	0
	127.7
	107.0
	10.0
	10.7
	41.9
	21.0
	2.1
	18.8
	108.9

	11
	Chiềng Ngần
	380
	30
	70
	100
	100
	80
	137.8
	116.2
	10.0
	11.6
	86.2
	43.1
	4.3
	38.8
	99.0

	12
	Hua La
	290
	30
	70
	100
	90
	0
	125.2
	104.7
	10.0
	10.5
	68.1
	34.1
	3.4
	30.6
	94.6


Phụ lục số 15
KINH PHÍ HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CẤP XÃ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Xã, phường
	Dân số
	Hỗ trợ kinh phí công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở cấp xã
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng:
	 
	86.000.000
	 

	1
	Chiềng Lề
	12.834
	8.000.000
	 

	2
	Tô Hiệu
	8.043
	7.000.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	13.213
	8.000.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	6.541
	7.000.000
	 

	5
	Chiềng An
	6.058
	7.000.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	13.381
	8.000.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	5.384
	7.000.000
	 

	8
	Chiềng Cơi
	5.257
	7.000.000
	 

	9
	Chiềng Cọ
	4.722
	5.000.000
	 

	10
	Chiềng Đen
	5.236
	7.000.000
	 

	11
	Chiềng Ngần
	10.822
	8.000.000
	 

	12
	Hua La
	7.605
	7.000.000
	 


Phụ lục số 16
CHỈ TIÊU THU QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Tên xã, phường
	Đối tượng vận động đóng góp
	Chỉ tiêu huy động đóng góp năm 2016
	Cân đối chi cho công tác huấn luyện DQTV hàng năm (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Người sản xuất
 nông, lâm, 
ngư nghiệp
	Cán bộ, công chức, cá nhân khác
	Doanh nghiệp trên địa bàn
	
	Tổng số
	Trích 20% nguồn thu quỹ quốc phòng
	NSNN
 đảm bảo
	

	1
	Chiềng Lề
	129
	71
	120
	38.920.000
	65.300.000
	8.000.000
	57.300.000
	 

	2
	Tô Hiệu
	113
	71
	100
	32.760.000
	50.000.000
	7.000.000
	43.000.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	104
	71
	100
	32.670.000
	55.200.000
	7.000.000
	48.200.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	65
	71
	100
	32.280.000
	46.200.000
	6.000.000
	40.200.000
	 

	5
	Chiềng An
	1.096
	72
	15
	17.120.000
	57.100.000
	3.000.000
	54.100.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	1.153
	72
	70
	34.190.000
	72.600.000
	7.000.000
	65.600.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	1.038
	73
	4
	13.270.000
	69.800.000
	3.000.000
	66.800.000
	 

	8
	Chiềng Cơi
	735
	72
	15
	13.510.000
	61.800.000
	3.000.000
	58.800.000
	 

	9
	Chiềng Cọ
	1.019
	72
	1
	10.110.000
	59.500.000
	2.000.000
	57.500.000
	 

	10
	Chiềng Đen
	1.120
	72
	1
	10.920.000
	67.900.000
	2.000.000
	65.900.000
	 

	11
	Chiềng Ngần
	1.248
	73
	2
	14.770.000
	72.100.000
	3.000.000
	69.100.000
	 

	12
	Hua La
	1.501
	73
	0
	16.700.000
	69.600.000
	3.000.000
	66.600.000
	 

	 
	 
	9.321
	863
	528
	267.220.000
	747.100.000
	54.000.000
	693.100.000
	 


Phụ lục số 17
KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Xã phường
	Phân vùng
	Số tiền hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	Chiềng Lề
	I
	20.000.000
	 

	2
	Tô Hiệu
	I
	20.000.000
	 

	3
	Quyết Thắng
	I
	20.000.000
	 

	4
	Quyết Tâm
	I
	20.000.000
	 

	5
	Chiềng An
	I
	20.000.000
	 

	6
	Chiềng Sinh
	I
	20.000.000
	 

	7
	Chiềng Xôm
	I
	20.000.000
	 

	8
	Chiềng Cơi
	I
	20.000.000
	 

	9
	Chiềng Cọ
	I
	20.000.000
	 

	10
	Chiềng Đen
	II
	25.000.000
	 

	11
	Chiềng Ngần
	I
	20.000.000
	 

	12
	Hua La
	I
	20.000.000
	 

	Tổng cộng 
	 
	245.000.000
	 


Phụ lục số 18
KINH PHÍ  TỔ CHỨC THĂM HỎI, TẶNG QUÀ 

NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 18/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND
 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Xã phường
	Số đối tượng
	Kinh phí năm 2016
	Trong đó:

	
	
	
	
	Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các DTTS
	Hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau
	Khen thưởng và các khoản khác

	I
	  Ngân sách xã, phường
	106
	42.400.000
	42.400.000
	 
	 

	1
	Chiềng Lề
	1
	400.000
	400.000
	 
	 

	2
	Tô Hiệu
	2
	800.000
	800.000
	 
	 

	3
	Quyết Thắng
	1
	400.000
	400.000
	 
	 

	4
	Quyết Tâm
	0
	0
	0
	 
	 

	5
	Chiềng An
	15
	6.000.000
	6.000.000
	 
	 

	6
	Chiềng Sinh
	16
	6.400.000
	6.400.000
	 
	 

	7
	Chiềng Xôm
	12
	4.800.000
	4.800.000
	 
	 

	8
	Chiềng Cơi
	8
	3.200.000
	3.200.000
	 
	 

	9
	Chiềng Cọ
	7
	2.800.000
	2.800.000
	 
	 

	10
	Chiềng Đen
	14
	5.600.000
	5.600.000
	 
	 

	11
	Chiềng Ngần
	16
	6.400.000
	6.400.000
	 
	 

	12
	Hua La
	14
	5.600.000
	5.600.000
	 
	 

	II
	Ngân sách thành phố
	0
	62.600.000
	0
	42.600.000
	20.000.000

	-
	Phòng Dân tộc
	 
	62.600.000
	 
	42.600.000
	20.000.000

	Tổng cộng 
	106
	105.000.000
	42.400.000
	42.600.000
	20.000.000


Phụ lục số 19
TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN 
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CCTL NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính:Đồng

	STT
	Tên phòng ban, đơn vị
	Chỉ tiêu UBND tỉnh giao
	HĐND thành phố giao
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng 
	4.096.0
	4.096.0
	 

	I
	Sự nghiệp kinh tế
	0.0
	35.0
	 

	1
	Văn phòng Đăng ký QSD đất
	 
	20.0
	 

	2
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	 
	15.0
	 

	II
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	2.820.0
	2.760.0           0
	 

	1
	Các nhà trường tự chủ
	2.800.0
	2.740.0
	 

	-
	Sự nghiệp mầm non
	 
	880.0
	 

	-
	Sự nghiệp tiểu học
	 
	980.0
	 

	-
	Sự nghiệp THCS
	 
	880.0
	 

	2
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	20.0
	20.0
	 

	III
	Sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	250.0
	250.0
	 

	-
	Trung tâm y tế
	 
	250.0
	 

	IV
	Sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục thể thao
	70.0
	70.0
	 

	-
	Trung tâm Văn hoá và Thông tin
	 
	70.0
	 

	V
	Sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	16.0
	16.0
	 

	-
	Đài truyền thanh truyền hình
	 
	16.0
	 

	VI
	Chi đảm bảo xã hội
	 
	40.0
	 

	-
	Trung tâm cai nghiện tự nguyện
	 
	40.0
	 

	VII
	Chi quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể
	870.0
	855.0
	 

	1
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam (VP Thành uỷ)
	200.0
	200.0
	 

	2
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	300.0
	330.0
	 

	-
	Văn phòng HĐND-UBND
	 
	130.0
	 

	-
	Phòng Tài chính-Kế hoạch
	 
	30.0
	 

	-
	Phòng Tư pháp
	 
	15.0
	 

	-
	Phòng Thanh tra
	 
	15.0
	 

	-
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	15.0
	 

	-
	Phòng Kinh tế
	 
	20.0
	 

	-
	Phòng Nội vụ
	 
	20.0
	 

	-
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	20.0
	 

	-
	Phòng Y tế
	 
	10.0
	 

	-
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	 
	10.0
	 

	-
	Phòng Lao động TBXH
	 
	25.0
	 

	-
	Phòng Dân tộc
	 
	10.0
	 

	-
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	10.0
	 

	3
	Kinh phí các đoàn thể cấp huyện:
	120.0
	75.0
	 

	-
	Mặt trận tổ quốc
	 
	20.0
	 

	-
	Đoàn thanh niên cộng sản HCM
	 
	15.0
	 

	-
	Hội phụ nữ
	 
	15.0
	 

	-
	Hội nông dân
	 
	15.0
	 

	-
	Hội cựu chiến binh
	 
	10.0
	 

	4
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp xã
	250.0
	250.0
	 

	VIII
	Chi khác ngân sách
	70.0
	70.0
	 


Phụ lục số 20
DỰ TOÁN THU CHI SỰ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ KHOẢN THU 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Dự toán thu năm 2016
	Trong đó
	Dự toán chi năm 2016
	Nội dung chi
	Ghi chú
(chưa bao gồm số chuyển nguồn)

	
	
	
	Thu phí,
 lệ phí
	Thu hoạt động sự nghiệp
	Thu học phí
	
	Số thu
 nộp ngân sách
	Số giao quản lý thu, chi 
tại đơn vị
	Các 
khoản chi phí, nộp thuế
	Chi thực hiện CCTL
	Số giao
 chi hoạt động của đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng 
	10.474.2
	6.435.0
	930.0
	3.109.2
	10.474.2
	810.0
	5.625.0
	242.0
	1.550.8
	2.246.4
	 

	I
	Các nguồn thu giao đơn vị quản lý
	5.625.0
	5.625.0
	0.0
	0.0
	5.625.0
	0.0
	5.625.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	1
	Ban quản lý Chợ
	2.690.0
	2.690.0
	 
	 
	2.690.0
	 
	2.690.0
	 
	 
	 
	 

	2
	UBND phường Chiềng Lề
	650.0
	650.0
	 
	 
	650.0
	 
	650.0
	 
	 
	 
	 

	3
	UBND phường Tô Hiệu
	565.0
	565.0
	 
	 
	565.0
	 
	565.0
	 
	 
	 
	 

	4
	UBND phường Quyết Thắng
	650.0
	650.0
	 
	 
	650.0
	 
	650.0
	 
	 
	 
	 

	5
	UBND phường Quyết Tâm
	440.0
	440.0
	 
	 
	440.0
	 
	440.0
	 
	 
	 
	 

	6
	UBND phường Chiềng An
	270.0
	270.0
	 
	 
	270.0
	 
	270.0
	 
	 
	 
	 

	7
	UBND phường Chiềng Sinh
	330.0
	330.0
	 
	 
	330.0
	 
	330.0
	 
	 
	 
	 

	8
	UBND xã Chiềng Xôm
	30.0
	30.0
	 
	 
	30.0
	 
	30.0
	 
	 
	 
	 

	II
	Thu phí, lệ phí
	810.0
	810.0
	0.0
	0.0
	810.0
	810.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	1
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	560.0
	560.0
	 
	 
	560.0
	560.0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Văn phòng HĐND-UBND
	250.0
	250.0
	 
	 
	250.0
	250.0
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Thu từ hoạt động sự nghiệp của các đơn vị dự toán trực thuộc thành phố
	930.0
	0.0
	930.0
	0.0
	930.0
	0.0
	0.0
	242.0
	307.0
	381.0
	 

	1
	Trung tâm y tế
	150.0
	 
	150.0
	 
	150.0
	 
	 
	73.0
	27.0
	50.0
	 

	2
	Trung tâm văn hóa  thông tin - thể thao
	630.0
	 
	630.0
	 
	630.0
	 
	 
	154.0
	226.0
	250.0
	 

	3
	Đài truyền thanh truyền hình
	150.0
	 
	150.0
	 
	150.0
	 
	 
	15.0
	54.0
	81.0
	 

	IV
	Nguồn thu các nhà trường tự chủ
	3.109.2
	0.0
	0.0
	3.109.2
	3.109.2
	0.0
	0.0
	0.0
	1.243.8
	1.865.4
	 

	1
	MN Chiềng Lề 
	123.4
	 
	 
	123.4
	123.4
	 
	 
	 
	49.4
	74.0
	 

	2
	MN Tô Hiệu 
	165.2
	 
	 
	165.2
	165.2
	 
	 
	 
	66.1
	99.1
	 

	3
	MN Quyết Thắng 
	141.1
	 
	 
	141.1
	141.1
	 
	 
	 
	56.4
	84.7
	 

	4
	MN Bế Văn Đàn
	99.0
	 
	 
	99.0
	99.0
	 
	 
	 
	39.6
	59.4
	 

	5
	MN Chiềng Cơi
	79.5
	 
	 
	79.5
	79.5
	 
	 
	 
	31.8
	47.7
	 

	6
	MN Chiềng Sinh
	123.4
	 
	 
	123.4
	123.4
	 
	 
	 
	49.4
	74.0
	 

	7
	MN Sao Mai
	49.6
	 
	 
	49.6
	49.6
	 
	 
	 
	19.8
	29.8
	 

	8
	MN Chiềng An
	92.9
	 
	 
	92.9
	92.9
	 
	 
	 
	37.1
	55.8
	 

	9
	MN Chiềng Cọ 
	50.2
	 
	 
	50.2
	50.2
	 
	 
	 
	20.1
	30.1
	 

	10
	MN Lò Văn Giá 
	91.6
	 
	 
	91.6
	91.6
	 
	 
	 
	36.6
	55.0
	 

	11
	MN Chiềng Đen 
	38.2
	 
	 
	38.2
	38.2
	 
	 
	 
	15.3
	22.9
	 

	12
	MN Hoa Ban 
	69.5
	 
	 
	69.5
	69.5
	 
	 
	 
	27.8
	41.7
	 

	13
	MN Chiềng Xôm
	39.4
	 
	 
	39.4
	39.4
	 
	 
	 
	15.8
	23.6
	 

	14
	MN Hoa Hồng 
	34.8
	 
	 
	34.8
	34.8
	 
	 
	 
	13.9
	20.9
	 

	15
	MN Hua La 
	78.2
	 
	 
	78.2
	78.2
	 
	 
	 
	31.3
	46.9
	 

	16
	MN Hoa Phượng
	116.7
	 
	 
	116.7
	116.7
	 
	 
	 
	46.7
	70.0
	 

	17
	TH Chiềng Lề 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	18
	TH Tô  Hiệu
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	19
	TH Quyết Thắng 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	20
	TH Quyết Tâm
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	21
	TH Lò Văn Giá
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	22
	TH Chiềng Xôm
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	23
	TH Chiềng Sinh
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	24
	TH Hua La 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	25
	TH Chiềng Ngần 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	26
	TH Chiềng Đen 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	27
	TH Chu Văn Thịnh 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	28
	TH Lê Văn Tám 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	29
	TH Chiềng Cọ 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	30
	TH Kim Đồng
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	31
	TH Trần Quốc Toản
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	 
	 
	 
	0.0
	0.0
	 

	32
	THCS Lê Quý Đôn 
	236.2
	 
	 
	236.2
	236.2
	 
	 
	 
	94.5
	141.7
	 

	33
	THCS Tô Hiệu 
	63.7
	 
	 
	63.7
	63.7
	 
	 
	 
	25.5
	38.2
	 

	34
	THCS Quyết Thắng 
	254.2
	 
	 
	254.2
	254.2
	 
	 
	 
	101.7
	152.5
	 

	35
	THCS Quyết Tâm
	102.6
	 
	 
	102.6
	102.6
	 
	 
	 
	41.0
	61.6
	 

	36
	THCS Chiềng Xôm
	58.4
	 
	 
	58.4
	58.4
	 
	 
	 
	23.4
	35.0
	 

	37
	THCS Chiềng Cơi
	45.7
	 
	 
	45.7
	45.7
	 
	 
	 
	18.3
	27.4
	 

	38
	THCS Chiềng An
	123.8
	 
	 
	123.8
	123.8
	 
	 
	 
	49.5
	74.3
	 

	39
	THCS Chiềng Sinh
	295.6
	 
	 
	295.6
	295.6
	 
	 
	 
	118.2
	177.4
	 

	40
	THCS Hua La 
	71.3
	 
	 
	71.3
	71.3
	 
	 
	 
	28.5
	42.8
	 

	41
	THCS Lê Lợi  
	61.0
	 
	 
	61.0
	61.0
	 
	 
	 
	24.4
	36.6
	 

	42
	THCS Chiềng Cọ 
	48.5
	 
	 
	48.5
	48.5
	 
	 
	 
	19.4
	29.1
	 

	43
	THCS Chiềng Ngần
	49.7
	 
	 
	49.7
	49.7
	 
	 
	 
	19.9
	29.8
	 

	44
	THCS Nguyễn Trãi 
	261.7
	 
	 
	261.7
	261.7
	 
	 
	 
	104.7
	157.0
	 

	45
	THCS Chiềng Đen
	44.2
	 
	 
	44.2
	44.2
	 
	 
	 
	17.7
	26.5
	 


Phụ lục số 21a
DỰ TOÁN THU - CHI  CÁC NHÀ TRƯỜNG CÔNG LẬP 

THUỘC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	ĐƠN VỊ NHÀ TRƯỜNG
	THU-CHI SỰ NGHIỆP
	DỰ TOÁN CHI NSNN
	Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL

	
	
	Thu
	Chi
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	
	Quỹ tiền lương
	Chi theo định mức
	Chi chuyên môn khác (quần áo thể dục)
	Chi khác (lớp ghép)
	

	
	
	
	Thu học phí
	Thu sự nghiệp khác (nếu có)
	
	Chi thực hiện CCTL
	Chi hoạt động của đơn vị
	
	
	
	
	
	

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	Tổng cộng 
	3.109.2
	3.109.2
	0.0
	3.109.2
	1.,243.8
	1.865.4
	189.030.0
	177.876.0
	10.801.0
	110.0
	243.0
	2.740.0

	I
	SỰ NGHIỆP MẦM NON
	1.392.6
	1.392.6
	0.0
	1.392.6
	557.1
	835.5
	57.121.0
	53.674.0
	3,447.0
	0.0
	0.0
	880.0

	1
	MN Chiềng Lề 
	123.4
	123.4
	 
	123.4
	49.4
	74.0
	4.950.0
	4.730.0
	220.0
	0.0
	 
	56.0

	2
	MN Tô Hiệu 
	165.2
	165.2
	 
	165.2
	66.1
	99.1
	5.705.0
	5.480.0
	225.0
	0.0
	 
	56.0

	3
	MN Quyết Thắng 
	141.1
	141.1
	 
	141.1
	56.4
	84.7
	4.931.0
	4.716.0
	215.0
	0.0
	 
	55.0

	4
	MN Bế Văn Đàn
	99.0
	99.0
	 
	99.0
	39.6
	59.4
	3.380.0
	3.194.0
	186.0
	0.0
	 
	48.0

	5
	MN Chiềng Cơi
	79.5
	79.5
	 
	79.5
	31.8
	47.7
	3.422.0
	3.212.0
	210.0
	0.0
	 
	54.0

	6
	MN Chiềng Sinh
	123.4
	123.4
	 
	123.4
	49.4
	74.0
	3.625.0
	3.427.0
	198.0
	0.0
	 
	51.0

	7
	MN Sao Mai
	49.6
	49.6
	 
	49.6
	19.8
	29.8
	3.409.0
	3.153.0
	256.0
	0.0
	 
	65.0

	8
	MN Chiềng An
	92.9
	92.9
	 
	92.9
	37.1
	55.8
	3.836.0
	3.626.0
	210.0
	0.0
	 
	54.0

	9
	MN Chiềng Cọ 
	50.2
	50.2
	 
	50.2
	20.1
	30.1
	3.035.0
	2.803.0
	232.0
	0.0
	 
	59.0

	10
	MN Lò Văn Giá 
	91.6
	91.6
	 
	91.6
	36.6
	55.0
	3.286.0
	3.112.0
	174.0
	0.0
	 
	45.0

	11
	MN Chiềng Đen 
	38.2
	38.2
	 
	38.2
	15.3
	22.9
	2.758.0
	2.486.0
	272.0
	0.0
	 
	69.0

	12
	MN Hoa Ban 
	69.5
	69.5
	 
	69.5
	27.8
	41.7
	2.211.0
	2.096.0
	115.0
	0.0
	 
	30.0

	13
	MN Chiềng Xôm
	39.4
	39.4
	 
	39.4
	15.8
	23.6
	3.468.0
	3.212.0
	256.0
	0.0
	 
	65.0

	14
	MN Hoa Hồng 
	34.8
	34.8
	 
	34.8
	13.9
	20.9
	1.975.0
	1.807.0
	168.0
	0.0
	 
	43.0

	15
	MN Hua La 
	78.2
	78.2
	 
	78.2
	31.3
	46.9
	3.767.0
	3.455.0
	312.0
	0.0
	 
	79.0

	16
	MN Hoa Phượng
	116.7
	116.7
	 
	116.7
	46.7
	70.0
	3.363.0
	3.165.0
	198.0
	0.0
	 
	51.0

	II
	SỰ NGHIỆP TIỂU HỌC
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	70.504.0
	66.376.0
	3,825.0
	60.0
	243.0
	980.0

	17
	TH Chiềng Lề 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	6.601.0
	6.311.0
	285.0
	5.0
	 
	72.0

	18
	TH Tô Hiệu
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	4.709.0
	4.525.0
	180.0
	4.0
	 
	47.0

	19
	TH Quyết Thắng 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	3.586.0
	3.438.0
	145.0
	3.0
	 
	38.0

	20
	TH Quyết Tâm
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	4.632.0
	4.407.0
	222.0
	3.0
	 
	58.0

	21
	TH Lò Văn Giá
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	6.836.0
	6.445.0
	318.0
	5.0
	68.0
	81.0

	22
	TH Chiềng Xôm
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	4.701.0
	4.409.0
	288.0
	4.0
	 
	73.0

	23
	TH Chiềng Sinh
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	5.226.0
	4.970.0
	252.0
	4.0
	 
	64.0

	24
	TH Hua La 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	6.731.0
	6.325.0
	400.0
	6.0
	 
	101.0

	25
	TH Chiềng Ngần 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	3.776.0
	3.468.0
	304.0
	4.0
	 
	77.0

	26
	TH Chiềng Đen 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	5.510.0
	4.922.0
	432.0
	6.0
	150.0
	109.0

	27
	TH Chu Văn Thịnh 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	2.680.0
	2.534.0
	144.0
	2.0
	 
	39.0

	28
	TH Lê Văn Tám 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	4.196.0
	3.912.0
	280.0
	4.0
	 
	71.0

	29
	TH Chiềng Cọ 
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	4.351.0
	4.042.0
	280.0
	4.0
	25.0
	71.0

	30
	TH Kim Đồng
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	3.128.0
	2.976.0
	150.0
	2.0
	 
	40.0

	31
	TH Trần Quốc Toản
	0.0
	 
	 
	0.0
	 
	 
	3.841.0
	3.692.0
	145.0
	4.0
	 
	39.0

	III
	SỰ NGHIỆP THCS
	1.716.6
	1.716.6
	0.0
	1.716.6
	686.7
	1.029.9
	61.405.0
	57.826.0
	3,529.0
	50.0
	0.0
	880.0

	32
	THCS Lê Quý Đôn 
	236.2
	236.2
	 
	236.2
	94.5
	141.7
	5.604.0
	5.345.0
	255.0
	4.0
	 
	64.0

	33
	THCS Tô Hiệu 
	63.7
	63.7
	 
	63.7
	25.5
	38.2
	3.198.0
	3.046.0
	150.0
	2.0
	 
	38.0

	34
	THCS Quyết Thắng 
	254.2
	254.2
	 
	254.2
	101.7
	152.5
	6.550.0
	6.279.0
	265.0
	6.0
	 
	66.0

	35
	THCS Quyết Tâm
	102.6
	102.6
	 
	102.6
	41.0
	61.6
	3.352.0
	3.182.0
	168.0
	2.0
	 
	42.0

	36
	THCS Chiềng Xôm
	58.4
	58.4
	 
	58.4
	23.4
	35.0
	4.062.0
	3.778.0
	280.0
	4.0
	 
	69.0

	37
	THCS Chiềng Cơi
	45.7
	45.7
	 
	45.7
	18.3
	27.4
	3.126.0
	2.998.0
	126.0
	2.0
	 
	32.0

	38
	THCS Chiềng An
	123.8
	123.8
	 
	123.8
	49.5
	74.3
	5.463.0
	5.195.0
	264.0
	4.0
	 
	66.0

	39
	THCS Chiềng Sinh
	295.6
	295.6
	 
	295.6
	118.2
	177.4
	6.375.0
	6.009.0
	360.0
	6.0
	 
	89.0

	40
	THCS Hua La 
	71.3
	71.3
	 
	71.3
	28.5
	42.8
	4.884.0
	4.520.0
	360.0
	4.0
	 
	89.0

	41
	THCS Lê Lợi  
	61.0
	61.0
	 
	61.0
	24.4
	36.6
	3.179.0
	2.945.0
	232.0
	2.0
	 
	58.0

	42
	THCS Chiềng Cọ 
	48.5
	48.5
	 
	48.5
	19.4
	29.1
	2.893.0
	2.617.0
	272.0
	4.0
	 
	68.0

	43
	THCS Chiềng Ngần
	49.7
	49.7
	 
	49.7
	19.9
	29.8
	3.564.0
	3.282.0
	280.0
	2.0
	 
	70.0

	44
	THCS Nguyễn Trãi 
	261.7
	261.7
	 
	261.7
	104.7
	157.0
	6.099.0
	5.850.0
	245.0
	4.0
	 
	61.0

	45
	THCS Chiềng Đen
	44.2
	44.2
	 
	44.2
	17.7
	26.5
	3.056.0
	2.780.0
	272.0
	4.0
	 
	68.0


Phụ lục số 21b
DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

NGÀNH GIÁO DỤC PHÂN CẤP CHO PHÒNG GIÁO DỤC

 VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND
 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung, nhiệm vụ
	Dự toán giao năm 2016
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng:
	5.590.0
	 

	I
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	1.414.0
	 

	1
	Khen thưởng tập thể, cá nhân
	500.0
	 

	2
	Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 
	132.0
	 

	3
	Sách, tài liệu phục vụ chuyên môn
	200.0
	 

	4
	Chi tổ chức các hội thi, tổ chức kỳ thi, hội nghị, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...
	282.0
	 

	5
	Công tác phí đối với công chức, viên chức làm việc tại các nhà trường công lập
	100.0
	 

	6
	Chi các khoản còn lại khác
	200.0
	 

	II
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	2.084.0
	 

	1
	Khen thưởng tập thể, cá nhân
	500.0
	 

	2
	Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 
	200.0
	 

	3
	Sách, tài liệu phục vụ chuyên môn
	200.0
	 

	4
	Chi tổ chức các hội thi, tổ chức kỳ thi, hội nghị, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...
	524.0
	 

	5
	Công tác phí đối với công chức, viên chức làm việc tại các nhà trường công lập
	100.0
	 

	6
	Kinh phí tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng thành phố và tham gia cấp tỉnh năm 2016
	360.0
	 

	7
	Chi các khoản còn lại khác
	200.0
	 

	III
	Sự nghiệp giáo dục THCS
	2.092.0
	 

	1
	Khen thưởng tập thể, cá nhân
	500.0
	 

	2
	Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ 
	200.0
	 

	3
	Sách, tài liệu phục vụ chuyên môn
	200.0
	 

	4
	Chi tổ chức các hội thi, tổ chức kỳ thi, hội nghị, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...
	532.0
	 

	5
	Công tác phí đối với công chức, viên chức làm việc tại các nhà trường công lập
	100.0
	 

	6
	Kinh phí tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng thành phố và tham gia cấp tỉnh năm 2016
	360.0
	 

	7
	Chi các khoản còn lại khác
	200.0
	 


Phụ lục số 22
DỰ TOÁN SỐ THU HỌC PHÍ CỦA CÁC NHÀ TRƯỜNG CÔNG LẬP 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Địa điểm
	Tổng số học sinh
	Số thu học phí năm học 2015 - 2016  (Kỳ I)
	Số thu học phí năm học 2015 - 2016  (Kỳ 2)
	Dự toán 
số thu
 học phí năm học 
2015 - 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số thu từ học sinh
	Số nhà nước hỗ trợ
	Số thu từ học sinh
	Số nhà nước hỗ trợ
	
	

	
	
	
	
	Số thu (đối 
tượng không miễn, giảm)
	Số thu bù (đối tượng giảm)
	Số hỗ trợ với đối tượng được miễn
	Số cấp bù (đối tượng giảm)
	Số thu (đối 
tượng không miễn, giảm)
	Số thu bù (đối tượng giảm)
	Số hỗ trợ 
với đối tượng được miễn
	Số cấp bù (đối tượng giảm)
	
	

	
	
	
	
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	Số học sinh
	Thành tiền
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	12.295
	11.928
	1.685.0
	169
	8.7
	198
	24.2
	169
	9.5
	11.928
	1.348.0
	169
	7.0
	198
	19.3
	169
	7.6
	3.109.2
	 

	I
	SỰ NGHIỆP MẦM NON
	 
	6.654
	6.482
	759.6
	92
	3.7
	80
	6.7
	92
	3.7
	6.482
	607.7
	92
	2.9
	80
	5.4
	92
	2.9
	1.392.6
	 

	1
	MN Chiềng Lề 
	Chiềng Lề 
	481
	480
	68.4
	0
	0.0
	1
	0.1
	0
	0.0
	480
	54.7
	0
	0.0
	1
	0.1
	0
	0.0
	123.4
	 

	2
	MN Tô Hiệu 
	Tô Hiệu 
	644
	644
	91.8
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	644
	73.4
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	165.2
	 

	3
	MN Quyết Thắng 
	Quyết Thắng 
	550
	550
	78.4
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	550
	62.7
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	141.1
	 

	4
	MN Bế Văn Đàn
	Quyết Tâm
	386
	377
	53.7
	9
	0.6
	0
	0.0
	9
	0.6
	377
	43.0
	9
	0.5
	0
	0.0
	9
	0.5
	99.0
	 

	5
	MN Chiềng Cơi
	Chiềng Cơi
	310
	305
	43.5
	0
	0.0
	5
	0.7
	0
	0.0
	305
	34.8
	0
	0.0
	5
	0.6
	0
	0.0
	79.5
	 

	6
	MN Chiềng Sinh
	Chiềng Sinh
	481
	475
	67.7
	2
	0.1
	4
	0.6
	2
	0.1
	475
	54.2
	2
	0.1
	4
	0.5
	2
	0.1
	123.4
	 

	7
	MN Sao Mai
	Chiềng Ngần
	380
	330
	23.9
	30
	1.1
	20
	1.5
	30
	1.1
	330
	19.1
	30
	0.9
	20
	1.2
	30
	0.9
	49.6
	 

	8
	MN Chiềng An
	Chiềng An
	362
	359
	51.2
	2
	0.1
	1
	0.1
	2
	0.1
	359
	40.9
	2
	0.1
	1
	0.1
	2
	0.1
	92.9
	 

	9
	MN Chiềng Cọ 
	Chiềng Cọ 
	385
	370
	26.8
	10
	0.4
	5
	0.4
	10
	0.4
	370
	21.5
	10
	0.3
	5
	0.3
	10
	0.3
	50.2
	 

	10
	MN Lò Văn Giá 
	Chiềng An
	357
	354
	50.4
	1
	0.1
	2
	0.3
	1
	0.1
	354
	40.4
	1
	0.1
	2
	0.2
	1
	0.1
	91.6
	 

	11
	MN Chiềng Đen 
	Chiềng Đen 
	424
	386
	19.3
	19
	0.5
	19
	1.0
	19
	0.5
	386
	15.4
	19
	0.4
	19
	0.8
	19
	0.4
	38.2
	 

	12
	MN Hoa Ban 
	Quyết Thắng
	271
	268
	38.2
	0
	0.0
	3
	0.4
	0
	0.0
	268
	30.6
	0
	0.0
	3
	0.3
	0
	0.0
	69.5
	 

	13
	MN Chiềng Xôm
	Chiềng Xôm
	302
	301
	21.8
	0
	0.0
	1
	0.1
	0
	0.0
	301
	17.5
	0
	0.0
	1
	0.1
	0
	0.0
	39.4
	 

	14
	MN Hoa Hồng 
	Chiềng Ngần
	267
	244
	17.7
	8
	0.3
	15
	1.1
	8
	0.3
	244
	14.2
	8
	0.2
	15
	0.9
	8
	0.2
	34.8
	 

	15
	MN Hua La 
	Hua La 
	599
	589
	42.7
	9
	0.3
	1
	0.1
	9
	0.3
	589
	34.2
	9
	0.3
	1
	0.1
	9
	0.3
	78.2
	 

	16
	MN Hoa Phượng
	Chiềng Sinh
	455
	450
	64.1
	2
	0.1
	3
	0.4
	2
	0.1
	450
	51.3
	2
	0.1
	3
	0.3
	2
	0.1
	116.7
	 

	II
	SỰ NGHIỆP TIỂU HỌC
	 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	17
	TH Chiềng Lề 
	Chiềng Lề 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	18
	TH Tô  Hiệu
	Tô Hiệu 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	19
	TH Quyết Thắng 
	Quyết Thắng 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	20
	TH Quyết Tâm
	Quyết Tâm
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	21
	TH Lò Văn Giá
	Chiềng An
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	22
	TH Chiềng Xôm
	Chiềng Xôm
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	23
	TH Chiềng Sinh
	Chiềng Sinh
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	24
	TH Hua La 
	Hua La 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	25
	TH Chiềng Ngần 
	Chiềng Ngần 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	26
	TH Chiềng Đen 
	Chiềng Đen 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	27
	TH Chu V Thịnh 
	Chiềng Cơi
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	28
	TH Lê Văn Tám 
	Chiềng Ngần
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	29
	TH Chiềng Cọ 
	Chiềng Cọ 
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	30
	TH Kim Đồng
	Chiềng Sinh
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	31
	TH Trần Quốc Toản
	Quyết Thắng
	0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0.0
	 

	III
	SỰ NGHIỆP THCS
	 
	5,641
	5,446
	925.4
	77
	5.0
	118
	17.5
	77
	5.8
	5,446
	740.3
	77
	4.0
	118
	14.0
	77
	4.6
	1,716.6
	 

	32
	THCS Lê Quí Đôn 
	Chiềng Lề
	656
	655
	131.0
	1
	0.1
	0
	0.0
	1
	0.1
	655
	104.8
	1
	0.1
	0
	0.0
	1
	0.1
	236.2
	 

	33
	THCS Tô Hiệu 
	Tô Hiệu 
	177
	169
	33.8
	6
	0.6
	2
	0.4
	6
	0.6
	169
	27.0
	6
	0.5
	2
	0.3
	6
	0.5
	63.7
	 

	34
	THCS Quyết Thắng 
	Quyết Thắng
	706
	679
	135.8
	0
	0.0
	27
	5.4
	0
	0.0
	679
	108.6
	0
	0.0
	27
	4.3
	0
	0.0
	254.2
	 

	35
	THCS Quyết Tâm
	Quyết Tâm
	285
	278
	55.6
	4
	0.4
	3
	0.6
	4
	0.4
	278
	44.5
	4
	0.3
	3
	0.5
	4
	0.3
	102.6
	 

	36
	THCS Chiềng Xôm
	Chiềng Xôm
	295
	290
	31.9
	1
	0.1
	4
	0.4
	1
	0.1
	290
	25.5
	1
	0.0
	4
	0.4
	1
	0.0
	58.4
	 

	37
	THCS Chiềng Cơi
	Chiềng Cơi
	127
	124
	24.8
	1
	0.1
	2
	0.4
	1
	0.1
	124
	19.8
	1
	0.1
	2
	0.3
	1
	0.1
	45.7
	 

	38
	THCS Chiềng An
	Chiềng An
	344
	332
	66.4
	7
	0.7
	5
	1.0
	7
	0.7
	332
	53.1
	7
	0.6
	5
	0.8
	7
	0.6
	123.8
	 

	39
	THCS Chiềng Sinh
	Chiềng Sinh
	821
	799
	159.8
	5
	0.5
	17
	3.4
	5
	0.5
	799
	127.8
	5
	0.4
	17
	2.7
	5
	0.4
	295.6
	 

	40
	THCS Hua La 
	Hua La
	360
	354
	38.9
	6
	0.3
	0
	0.0
	6
	0.3
	354
	31.2
	6
	0.3
	0
	0.0
	6
	0.3
	71.3
	 

	41
	THCS Lê Lợi  
	Chiềng Ngần
	308
	245
	27.0
	33
	1.4
	30
	3.3
	33
	2.2
	245
	21.6
	33
	1.1
	30
	2.6
	33
	1.8
	61.0
	 

	42
	THCS Chiềng Cọ 
	Chiềng Cọ
	245
	239
	26.3
	4
	0.2
	2
	0.2
	4
	0.2
	239
	21.0
	4
	0.2
	2
	0.2
	4
	0.2
	48.5
	 

	43
	THCS Chiềng Ngần
	Chiềng Ngần
	251
	233
	25.6
	7
	0.4
	11
	1.2
	7
	0.4
	233
	20.5
	7
	0.3
	11
	1.0
	7
	0.3
	49.7
	 

	44
	THCS Nguyễn Trãi 
	Chiềng Lề
	727
	725
	145.0
	2
	0.2
	0
	0.0
	2
	0.2
	725
	116.0
	2
	0.2
	0
	0.0
	2
	0.2
	261.7
	 

	45
	THCS Chiềng Đen
	Chiềng Đen
	339
	324
	23.5
	0
	0.0
	15
	1.1
	0
	0.0
	324
	18.8
	0
	0.0
	15
	0.9
	0
	0.0
	44.2
	 


Phụ lục số 23
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Trẻ em học sinh mẫu giáo mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật khuyết tật có khó khăn về kinh tế 
	Trẻ em học sinh mẫu giáo thuộc diện hộ nghèo
 theo quy định của nhà nước 
	Dự toán
 hỗ trợ

	
	
	Năm học 2015 - 2016
(Kỳ 1)
	Năm học 2015 - 2016
(Kỳ 2)
	Tổng số
	Năm học 2015 - 2016
(Kỳ 1)
	Năm học 2015 - 2016
(Kỳ 2)
	Tổng số
	

	
	
	Số đối tượng 
	Số tháng hỗ trợ 
	Số tiền
 hỗ trợ
	Số đối tượng 
	Số tháng hỗ trợ 
	Số tiền
 hỗ trợ
	
	Số đối tượng 
	Số tháng hỗ trợ 
	Nhu cầu kinh phí
 hỗ trợ
	Số đối tượng 
	Số tháng hỗ trợ 
	Nhu cầu kinh phí
 hỗ trợ
	
	

	 
	TỔNG CỘNG 
	83
	 
	41.50
	83
	 
	33.20
	74.70
	254
	 
	127.00
	254
	 
	101.60
	228.60
	303.30

	I
	SỰ NGHIỆP MẦM NON
	2
	 
	1.00
	2
	 
	0.80
	1.80
	50
	 
	25.00
	50
	 
	20.00
	45.00
	46.80

	1
	MN Chiềng Lề 
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	MN Tô Hiệu 
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	MN Quyết Thắng 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	4
	MN Bế Văn Đàn
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	5
	MN Chiềng Cơi
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	1.80

	6
	MN Chiềng Sinh
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	MN Sao Mai
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	 
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	8
	MN Chiềng An
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	0.90

	9
	MN Chiềng Cọ 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	5
	5
	2.50
	5
	4
	2.00
	4.50
	4.50

	10
	MN Lò Văn Giá 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	1.80

	11
	MN Chiềng Đen 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	19
	5
	9.50
	19
	4
	7.60
	17.10
	17.10

	12
	MN Hoa Ban 
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	2.70

	13
	MN Chiềng Xôm
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	0.90

	14
	MN Hoa Hồng 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	15
	5
	7.50
	15
	4
	6.00
	13.50
	13.50

	15
	MN Hua La 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	0.90

	16
	MN Hoa Phượng
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	3
	5
	1.50
	3
	4
	1.20
	2.70
	2.70

	II
	SỰ NGHIỆP TIỂU HỌC
	48
	75
	24.00
	48
	60
	19.20
	43.20
	115
	75
	57.50
	115
	60
	46.00
	103.50
	146.70

	17
	TH Chiềng Lề 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	TH Tô  Hiệu
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	2.70

	19
	TH Quyết Thắng 
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.90

	20
	TH Quyết Tâm
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	2.70

	21
	TH Lò Văn Giá
	8
	5
	4.00
	8
	4
	3.20
	7.20
	14
	5
	7.00
	14
	4
	5.60
	12.60
	19.80

	22
	TH Chiềng Xôm
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	3
	5
	1.50
	3
	4
	1.20
	2.70
	6.30

	23
	TH Chiềng Sinh
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	12
	5
	6.00
	12
	4
	4.80
	10.80
	14.40

	24
	TH Hua La 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	25
	TH Chiềng Ngần 
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	21
	5
	10.50
	21
	4
	8.40
	18.90
	19.80

	26
	TH Chiềng Đen 
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	25
	5
	12.50
	25
	4
	10.00
	22.50
	23.40

	27
	TH Chu V Thịnh 
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	3
	5
	1.50
	3
	4
	1.20
	2.70
	6.30

	28
	TH Lê Văn Tám 
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	16
	5
	8.00
	16
	4
	6.40
	14.40
	15.30

	29
	TH Chiềng Cọ 
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	10
	5
	5.00
	10
	4
	4.00
	9.00
	12.60

	30
	TH Kim Đồng
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	7
	5
	3.50
	7
	4
	2.80
	6.30
	6.30

	31
	TH Trần Quốc Toản
	18
	5
	9.00
	18
	4
	7.20
	16.20
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	16.20

	III
	SỰ NGHIỆP THCS
	33
	70
	16.50
	33
	56
	13.20
	29.70
	89
	70
	44.50
	89
	56
	35.60
	80.10
	109.80

	32
	THCS Lê Quý Đôn 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	THCS Tô Hiệu 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	6
	5
	3.00
	6
	4
	2.40
	5.40
	5.40

	34
	THCS Quyết Thắng 
	20
	5
	10.00
	20
	4
	8.00
	18.00
	7
	5
	3.50
	7
	4
	2.80
	6.30
	24.30

	35
	THCS Quyết Tâm
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	2.70

	36
	THCS Chiềng Xôm
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	3
	5
	1.50
	3
	4
	1.20
	2.70
	3.60

	37
	THCS Chiềng Cơi
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	2.70

	38
	THCS Chiềng An
	1
	5
	0.50
	1
	4
	0.40
	0.90
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	4.50

	39
	THCS Chiềng Sinh
	4
	5
	2.00
	4
	4
	1.60
	3.60
	10
	5
	5.00
	10
	4
	4.00
	9.00
	12.60

	40
	THCS Hua La 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	41
	THCS Lê Lợi  
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	30
	5
	15.00
	30
	4
	12.00
	27.00
	28.80

	42
	THCS Chiềng Cọ 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	1.80

	43
	THCS Chiềng Ngần
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	11
	5
	5.50
	11
	4
	4.40
	9.90
	9.90

	44
	THCS Nguyễn Trãi 
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0
	5
	0.00
	0
	4
	0.00
	0.00
	0.00

	45
	THCS Chiềng Đen
	2
	5
	1.00
	2
	4
	0.80
	1.80
	13
	5
	6.50
	13
	4
	5.20
	11.70
	13.50


Phụ lục số 24
DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Dự toán năm 2016
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	Số đầu tư khai thác quỹ đất
	Số thu dự kiến sau khi đầu tư
	

	A
	Dự toán thu tiền sử dụng đất
	88.000.0
	21.000.0
	67.000.0
	 

	I
	Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng 
	69.000.0
	21.000.0
	48.000.0
	 

	1
	Khu quy hoạch Trung tâm hành chính - văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La (50 thửa đất)
	10.000.0
	3.500.0
	6.500.0
	 

	2
	Khu dân cư Sang Luông, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (50 thửa đất)
	10.000.0
	3.500.0
	6.500.0
	 

	3
	Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (50 thửa đất)
	38.000.0
	10.000.0
	28.000.0
	 

	4
	Khu đất thu hồi Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (tổ 6 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La - 20 thửa đất)
	11.000.0
	4.000.0
	7.000.0
	 

	II
	Thu từ công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	9.000.0
	0.0
	9.000.0
	 

	1
	Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng-bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (25 thửa)
	4.500.0
	 
	4.500.0
	 

	2
	Khu dân cư sạt lở đất lũ quét Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (10 thửa đất)
	1.000.0
	 
	1.000.0
	 

	3
	Khu quy hoạch Trung tâm hành chính -văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La (45 thửa đất)
	3.500.0
	 
	3.500.0
	 

	III
	Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn
	10.000.0
	 
	10.000.0
	 

	B
	Dự toán chi tiền sử dụng đất
	88.000.0
	0.0
	0.0
	 

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	81.700.0
	0.0
	0.0
	 

	-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chi hoàn trả quỹ phát triển đất tỉnh (sau khi cân đối đầu tư khai thác quỹ đất)
	60.700.0
	 
	 
	 

	-
	Chi đầu tư để khai thác quỹ đất
	21.000.0
	 
	 
	 

	II
	Chi công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	4.332.0
	0.0
	0.0
	 

	1
	Kinh phí dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016
	1.895.0
	 
	 
	 

	2
	Kinh phí quy hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất thành phố (Phân bổ chi tiết sau khi có khối lượng thực hiện)
	2.437.0
	 
	 
	 

	III
	Chi phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên (theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg)
	1.968.0
	0.0
	0.0
	 

	1
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	960.0
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	928.0
	 
	 
	 

	3
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	80.0
	 
	 
	 


Phụ lục số 25
PHÂN BỔ VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN THEO

NGHỊ QUYẾT SỐ 115/2015/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Công trình
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô đầu tư
	Khái toán TMĐT
	Phân bổ vốn năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND
	Tổng số 
	Trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	24.671.9
	11.709.9
	8.500.0
	8.500.0
	 

	A
	Phân bổ vốn năm 2016
	 
	 
	16.672.0
	5.210.0
	5.000.0
	5.000.0
	 

	I
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	5.227.0
	1.472.1
	1.472.1
	1.472.1
	 

	1
	Xã Chiềng Xôm
	 
	 
	1.218.7
	270.3
	270.3
	270.3
	 

	-
	Đường liên bản Có - bản Mòn
	Chiềng Xôm
	363,36 m
	354.5
	104.3
	104.3
	104.3
	 

	-
	Đường liên bản Panh - bản Có
	Chiềng Xôm
	431,77 m
	864.2
	166.0
	166.0
	166.0
	 

	2
	Xã Chiềng Ngần
	 
	 
	4.008.2
	1.201.8
	1.201.8
	1.201.8
	 

	-
	Đường trục xã qua bản Kềm (đoạn 2)
	Chiềng Ngần
	310,94 m
	402.2
	118.5
	118.5
	118.5
	Đặc thù

	-
	Đường trục xã qua bản Ỏ
	Chiềng Ngần
	1.741,34 m
	2.251.9
	683.7
	683.7
	683.7
	Đặc thù

	-
	Đường trục xã qua bản Muông
	Chiềng Ngần
	1.047,36 m
	1.354.1
	399.7
	399.7
	399.7
	Đặc thù

	II
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	11.445.0
	3.737.9
	3.527.9
	3.527.9
	 

	1
	Đường trục xã
	 
	 
	5.600.0
	1.680.0
	1.170.0
	1.470.0
	 

	-
	Đường vào bản Ớt Luông, bản Dầu
	Chiềng Cọ
	1.500 m
	1.500.0
	450.0
	450.0
	450.0
	Đoạn qua 3 bản

	-
	Đường vào bản Hùn
	Chiềng Cọ
	1.600 m
	1.700.0
	510.0
	300.0
	300.0
	Đặc thù

	-
	Đường vào bản Ngoại
	Chiềng Cọ
	2.000 m
	2.400.0
	720.0
	720.0
	720.0
	Đặc thù

	2
	Đường trục bản
	 
	 
	5.395.0
	1.607.9
	1.907.9
	1.607.9
	 

	-
	Đường trục bản Ót Nọi
	Chiềng Cọ
	1.000 m
	1.000.0
	300.0
	300.0
	300.0
	 

	-
	Đường trục Bản Ngoại
	Chiềng Cọ
	400 m
	400.0
	120.0
	120.0
	120.0
	 

	-
	Đường trục Bản Hôm
	Chiềng Cọ
	300 m
	300.0
	90.0
	90.0
	90.0
	 

	-
	Đường trục Bản Ót Luông
	Chiềng Cọ
	2.000 m
	2.000.0
	600.0
	600.0
	600.0
	 

	-
	Đường trục Bản Hùn
	Chiềng Cọ
	1.818,83 m
	1.695.0
	497.9
	497.9
	497.9
	 

	3
	Văn hóa
	 
	 
	450.0
	450.0
	450.0
	450.0
	 

	-
	Nhà văn hóa bản Hôm
	Chiềng Cọ
	300 m2
	450.0
	450.0
	450.0
	450.0
	Lồng ghép vốn di dân TĐC

	B
	Phân bổ vốn chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016
	 
	 
	7.999.9
	6.499.9
	3.500.0
	3.500.0
	 

	-
	Trạm y tế xã Chiềng Cọ
	Chiềng Cọ
	 
	4.000.0
	2.500.0
	2.000.0
	2.000.0
	 

	-
	Trạm  y tế xã Chiềng Ngần
	Chiềng Ngần
	 
	4.000.0
	4.000.0
	1.500.0
	1.500.0
	 


Phụ lục số 26
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỰ CHỦ 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130, SỐ 16/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Tổng dự toán giao năm 2016
	Giao tự chủ theo Nghị định
số 130/2005/NĐ-CP
	Giao tự chủ theo Nghị định
số 16/2015/NĐ-CP
	Ghi chú

	
	
	
	KP thực hiện
 tự chủ
	KP không thực hiện tự chủ
	KP chi hoạt động thường xuyên
	KP chi hoạt động không thường xuyên
	

	 
	TỔNG CỘNG
	245.066.600.000
	15.672.000.000
	19.152.600.000
	205.936.000.000
	4.306.000.000
	 

	1
	Phòng Kinh tế
	1.326.000.000
	1.076.000.000
	250.000.000
	 
	 
	 

	2
	Phòng Quản lý đô thị
	1.606.000.000
	965.000.000
	641.000.000
	 
	 
	 

	3
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	9.918.000.000
	950.000.000
	8.968.000.000
	 
	 
	 

	4
	Phòng Y tế
	506.000.000
	456.000.000
	50.000.000
	 
	 
	 

	5
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	681.000.000
	581.000.000
	100.000.000
	 
	 
	 

	6
	Phòng Lao động Thương binh Xã hội
	5.901.000.000
	890.000.000
	5.011.000.000
	 
	 
	 

	7
	Văn phòng HĐND - UBND
	5.420.000.000
	3.029.000.000
	2.391.000.000
	 
	 
	 

	8
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	1.377.000.000
	1.212.000.000
	165.000.000
	 
	 
	 

	9
	Phòng Tư pháp
	766.000.000
	563.000.000
	203.000.000
	 
	 
	 

	10
	Thanh tra
	801.000.000
	781.000.000
	20.000.000
	 
	 
	 

	11
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	996.000.000
	916.000.000
	80.000.000
	 
	 
	 

	12
	Phòng Nội vụ
	1.476.000.000
	726.000.000
	750.000.000
	 
	 
	 

	13
	Phòng Dân tộc
	662.600.000
	528.000.000
	134.600.000
	 
	 
	 

	14
	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc
	993.000.000
	754.000.000
	239.000.000
	 
	 
	 

	15
	Ban chấp hành Đoàn Thanh niên
	668.000.000
	618.000.000
	50.000.000
	 
	 
	 

	16
	Hội liên hiệp Phụ nữ
	666.000.000
	566.000.000
	100.000.000
	 
	 
	 

	17
	Hội Nông dân
	674.000.000
	674.000.000
	 
	 
	 
	 

	18
	Hội Cựu chiến binh
	387.000.000
	387.000.000
	 
	 
	 
	 

	19
	Trường Mầm non Chiềng Lề 
	4.950.000.000
	 
	 
	4.950.000.000
	 
	 

	20
	Trường Mầm non Tô Hiệu 
	5.705.000.000
	 
	 
	5.705.000.000
	 
	 

	21
	Trường Mầm non Quyết Thắng 
	4.931.000.000
	 
	 
	4.931.000.000
	 
	 

	22
	Trường Mầm non Bế Văn Đàn
	3.380.000.000
	 
	 
	3.380.000.000
	 
	 

	23
	Trường Mầm non Chiềng Cơi
	3.422.000.000
	 
	 
	3.422.000.000
	 
	 

	24
	Trường Mầm non Chiềng Sinh
	3.625.000.000
	 
	 
	3.625.000.000
	 
	 

	25
	Trường Mầm non Sao Mai
	3.409.000.000
	 
	 
	3.409.000.000
	 
	 

	26
	Trường Mầm non Chiềng An
	3.836.000.000
	 
	 
	3.836.000.000
	 
	 

	27
	Trường Mầm non Chiềng Cọ 
	3.035.000.000
	 
	 
	3.035.000.000
	 
	 

	28
	Trường Mầm non Lò Văn Giá 
	3.286.000.000
	 
	 
	3.286.000.000
	 
	 

	29
	Trường Mầm non Chiềng Đen 
	2.758.000.000
	 
	 
	2.758.000.000
	 
	 

	30
	Trường Mầm non Hoa Ban 
	2.211.000.000
	 
	 
	2.211.000.000
	 
	 

	31
	Trường Mầm non Chiềng Xôm
	3.468.000.000
	 
	 
	3.468.000.000
	 
	 

	32
	Trường Mầm non Hoa Hồng 
	1.975.000.000
	 
	 
	1.975.000.000
	 
	 

	33
	Trường Mầm non Hua La 
	3.767.000.000
	 
	 
	3.767.000.000
	 
	 

	34
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	3.363.000.000
	 
	 
	3.363.000.000
	 
	 

	35
	Trường Tiểu học Chiềng Lề 
	6.601.000.000
	 
	 
	6.601.000.000
	 
	 

	36
	Trường Tiểu học Tô  Hiệu
	4.709.000.000
	 
	 
	4.709.000.000
	 
	 

	37
	Trường Tiểu học Quyết Thắng 
	3.586.000.000
	 
	 
	3.586.000.000
	 
	 

	38
	Trường Tiểu học Quyết Tâm
	4.632.000.000
	 
	 
	4.632.000.000
	 
	 

	39
	Trường Tiểu học Lò Văn Giá
	6.836.000.000
	 
	 
	6.836.000.000
	 
	 

	40
	Trường Tiểu học Chiềng Xôm
	4.701.000.000
	 
	 
	4.701.000.000
	 
	 

	41
	Trường Tiểu học Chiềng Sinh
	5.226.000.000
	 
	 
	5.226.000.000
	 
	 

	42
	Trường Tiểu học Hua La 
	6.731.000.000
	 
	 
	6.731.000.000
	 
	 

	43
	Trường Tiểu học Chiềng Ngần 
	3.776.000.000
	 
	 
	3.776.000.000
	 
	 

	44
	Trường Tiểu học Chiềng Đen 
	5.510.000.000
	 
	 
	5.510.000.000
	 
	 

	45
	Trường Tiểu học Chu Văn Thịnh 
	2.680.000.000
	 
	 
	2.680.000.000
	 
	 

	46
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
	4.196.000.000
	 
	 
	4.196.000.000
	 
	 

	47
	Trường Tiểu học Chiềng Cọ 
	4.351.000.000
	 
	 
	4.351.000.000
	 
	 

	48
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	3.128.000.000
	 
	 
	3.128.000.000
	 
	 

	49
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	3.841.000.000
	 
	 
	3.841.000.000
	 
	 

	50
	Trường THCS Lê Quí Đôn 
	5.604.000.000
	 
	 
	5.604.000.000
	 
	 

	51
	Trường THCS Tô Hiệu 
	3.198.000.000
	 
	 
	3.198.000.000
	 
	 

	52
	Trường THCS Quyết Thắng 
	6.550.000.000
	 
	 
	6.550.000.000
	 
	 

	53
	Trường THCS Quyết Tâm
	3.352.000.000
	 
	 
	3.352.000.000
	 
	 

	54
	Trường THCS Chiềng Xôm
	4.062.000.000
	 
	 
	4.062.000.000
	 
	 

	55
	Trường THCS Chiềng Cơi
	3.126.000.000
	 
	 
	3.126.000.000
	 
	 

	56
	Trường THCS Chiềng An
	5.463.000.000
	 
	 
	5.463.000.000
	 
	 

	57
	Trường THCS Chiềng Sinh
	6.375.000.000
	 
	 
	6.375.000.000
	 
	 

	58
	Trường THCS Hua La 
	4.884.000.000
	 
	 
	4.884.000.000
	 
	 

	59
	Trường THCS Lê Lợi  
	3.179.000.000
	 
	 
	3.179.000.000
	 
	 

	60
	Trường THCS Chiềng Cọ 
	2.893.000.000
	 
	 
	2.893.000.000
	 
	 

	61
	Trường THCS Chiềng Ngần
	3.564.000.000
	 
	 
	3.564.000.000
	 
	 

	62
	Trường THCS Nguyễn Trãi 
	6.099.000.000
	 
	 
	6.099.000.000
	 
	 

	63
	Trường THCS Chiềng Đen
	3.056.000.000
	 
	 
	3.056.000.000
	 
	 

	64
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	960.000.000
	 
	 
	873.000.000
	87.000.000
	 

	65
	Trung tâm Y tế
	11.151.000.000
	 
	 
	10.141.000.000
	1.010.000.000
	 

	66
	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao
	2.100.000.000
	 
	 
	1.135.000.000
	965.000.000
	 

	67
	Đài Truyền thanh truyền hình
	1.465.000.000
	 
	 
	1.341.000.000
	124.000.000
	 

	68
	Trung tâm Cai nghiện tự nguyện
	2.502.000.000
	 
	 
	2.340.000.000
	162.000.000
	 

	69
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	928.000.000
	 
	 
	628.000.000
	300.000.000
	 

	70
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
	2.106.000.000
	 
	 
	448.000.000
	1.658.000.000
	 


Phụ lục số 27
SỐ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN TĂNG THÊM 10% NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán
 Thành phố giao năm 2016
	Chỉ tiêu tiết kiệm chi tỉnh giao
	Giao tiết kiệm thêm 10% năm năm 2016
	Dự toán năm 2016 sau khi tiết kiệm

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN
	357.004.0
	3.855.0
	3.855.0
	353.149.0

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	33.005.0
	339.0
	353.4
	32.651.6

	1.1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	810.0
	 
	81.0
	729.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn
	660.0
	 
	66.0
	594.0

	-
	Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	150.0
	 
	15.0
	135.0

	1.2
	Sự nghiệp thủy lợi
	600.0
	 
	0.0
	600.0

	-
	Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
	600.0
	 
	 
	600.0

	1.3
	Kinh phí sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
	546.0
	 
	 
	546.0

	1.4
	Sự nghiệp giao thông-công nghiệp
	1.800.0
	 
	180.0
	1.620.0

	1.5
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	300.0
	 
	30.0
	270.0

	1.6
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số  115/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 
	5.000.0
	 
	 
	5.000.0

	1.7
	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính 
	8.000.0
	 
	 
	8.000.0

	1.8
	Chi sự nghiệp Môi trường
	8.000.0
	 
	0.0
	8.000.0

	1.9
	Sự nghiệp kinh tế khác
	3.617.0
	 
	62.4
	3.554.6

	-
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	960.0
	 
	22.1
	937.9

	-
	Kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ trên địa bàn thành phố
	200.0
	 
	20.0
	180.0

	-
	Đội quy tắc đô thị (Phòng Quản lý đô thị)
	641.0
	 
	5.0
	636.0

	-
	Đội quy tắc đô thị các phường
	700.0
	 
	 
	700.0

	-
	Kinh phí cán bộ chuyên trách nông thôn mới
	188.0
	 
	 
	188.0

	-
	Trung tâm phát triển quỹ đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	928.0
	 
	15.3
	912.7

	1.10
	Kinh phí công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg
	4.332.0
	0.0
	0.0
	4.332.0

	2
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	216.399.0
	2.582.0
	2.460.8
	213.938.2

	2.1
	Phòng giáo dục và đào tạo:
	8.968.0
	 
	834.2
	8.133.8

	2.1.1
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	2.014.0
	 
	201.4
	1.812.6

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	600.0
	 
	60.0
	540.0

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	1.414.0
	 
	141.4
	1.272.6

	2.1.2
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	3.084.0
	 
	308.4
	2.775.6

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	1.000.0
	 
	100.0
	900.0

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	2.084.0
	 
	208.4
	1.875.6

	2.1.3
	Sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở
	3.870.0
	 
	324.4
	3.545.6

	-
	Kinh phí chi thường xuyên
	778.0
	 
	15.2
	762.8

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến học theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tỉnh
	1.000.0
	 
	100.0
	900.0

	-
	Kinh phí phục vụ chuyên môn ngành giáo dục
	2.092.0
	 
	209.2
	1.882.8

	2.2
	Các nhà trường thực hiện tự chủ
	189.030.0
	 
	1.091.1
	187.938.9

	(a)
	Sự nghiệp giáo dục mầm non
	57.121.0
	 
	344.7
	56.776.3

	-
	MN Chiềng Lề 
	4.950.0
	 
	22.0
	4.928.0

	-
	MN Tô Hiệu 
	5.705.0
	 
	22.5
	5.682.5

	-
	MN Quyết Thắng 
	4.931.0
	 
	21.5
	4.909.5

	-
	MN Bế Văn Đàn
	3.380.0
	 
	18.6
	3.361.4

	-
	MN Chiềng Cơi
	3.422.0
	 
	21.0
	3.401.0

	-
	MN Chiềng Sinh
	3.625.0
	 
	19.8
	3.605.2

	-
	MN Sao Mai
	3.409.0
	 
	25.6
	3.383.4

	-
	MN Chiềng An
	3.836.0
	 
	21.0
	3.815.0

	-
	MN Chiềng Cọ 
	3.035.0
	 
	23.2
	3.011.8

	-
	MN Lò Văn Giá 
	3.286.0
	 
	17.4
	3.268.6

	-
	MN Chiềng Đen 
	2.758.0
	 
	27.2
	2.730.8

	-
	MN Hoa Ban 
	2.211.0
	 
	11.5
	2.199.5

	-
	MN Chiềng Xôm
	3.468.0
	 
	25.6
	3.442.4

	-
	MN Hoa Hồng 
	1.975.0
	 
	16.8
	1.958.2

	-
	MN Hua La 
	3.767.0
	 
	31.2
	3.735.8

	-
	MN Hoa Phượng
	3.363.0
	 
	19.8
	3.343.2

	(b)
	Sự nghiệp giáo dục tiểu học
	70.504.0
	 
	388.5
	70.115.5

	-
	TH Chiềng Lề 
	6.601.0
	 
	29.0
	6.572.0

	-
	TH Tô  Hiệu
	4.709.0
	 
	18.4
	4.690.6

	-
	TH Quyết Thắng 
	3.586.0
	 
	14.8
	3.571.2

	-
	TH Quyết Tâm
	4.632.0
	 
	22.5
	4.609.5

	-
	TH Lò Văn Giá
	6.836.0
	 
	32.3
	6.803.7

	-
	TH Chiềng Xôm
	4.701.0
	 
	29.2
	4.671.8

	-
	TH Chiềng Sinh
	5.226.0
	 
	25.6
	5.200.4

	-
	TH Hua La 
	6.731.0
	 
	40.6
	6.690.4

	-
	TH Chiềng Ngần 
	3.776.0
	 
	30.8
	3.745.2

	-
	TH Chiềng Đen 
	5.510.0
	 
	43.8
	5.466.2

	-
	TH Chu Văn Thịnh 
	2.680.0
	 
	14.6
	2.665.4

	-
	TH Lê Văn Tám 
	4.196.0
	 
	28.4
	4.167.6

	-
	TH Chiềng Cọ 
	4.351.0
	 
	28.4
	4.322.6

	-
	TH Kim Đồng
	3.128.0
	 
	15.2
	3.112.8

	-
	TH Trần Quốc Toản
	3.841.0
	 
	14.9
	3.826.1

	(c)
	Sự nghiệp giáo dục THCS
	61.405.0
	 
	357.9
	61.047.1

	-
	THCS Lê Quý Đôn 
	5.604.0
	 
	25.9
	5.578.1

	-
	THCS Tô Hiệu 
	3.198.0
	 
	15.2
	3.182.8

	-
	THCS Quyết Thắng 
	6.550.0
	 
	27.1
	6.522.9

	-
	THCS Quyết Tâm
	3.352.0
	 
	17.0
	3.335.0

	-
	THCS Chiềng Xôm
	4.062.0
	 
	28.4
	4.033.6

	-
	THCS Chiềng Cơi
	3.126.0
	 
	12.8
	3.113.2

	-
	THCS Chiềng An
	5.463.0
	 
	26.8
	5.436.2

	-
	THCS Chiềng Sinh
	6.375.0
	 
	36.6
	6.338.4

	-
	THCS Hua La 
	4.884.0
	 
	36.4
	4.847.6

	-
	THCS Lê Lợi  
	3.179.0
	 
	23.4
	3.155.6

	-
	THCS Chiềng Cọ 
	2.893.0
	 
	27.6
	2.865.4

	-
	THCS Chiềng Ngần
	3.564.0
	 
	28.2
	3.535.8

	-
	THCS Nguyễn Trãi 
	6.099.0
	 
	24.9
	6.074.1

	-
	THCS Chiềng Đen
	3.056.0
	 
	27.6
	3.028.4

	2.3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	2.106.0
	87.0
	10.5
	2.095.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	448.0
	 
	10.5
	437.5

	-
	Kinh phí các lớp bồi dưỡng đào tạo thuộc kế hoạch của Thành ủy
	800.0
	 
	 
	800.0

	-
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy theo Thông báo số 19-TB/TU của Tỉnh ủy
	120.0
	 
	 
	120.0

	-
	Kinh phí mở 02 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính
	738.0
	 
	 
	738.0

	2.4
	Các chế độ, chính sách tăng thêm, nhiệm vụ phát sinh trong năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	4.250.0
	 
	425.0
	3.825.0

	2.5
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	2.6
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
	245.0
	 
	 
	245.0

	2.7
	Kinh phí mua sắm, cải tạo, sửa chữa các cơ sở giáo dục công lập và bổ sung các nhiệm vụ phát sinh khác của ngành giáo dục...
	4.000.0
	 
	100.0
	3.900.0

	2.8
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa theo dự toán tỉnh giao 
	7.800.0
	0.0
	0.0
	7.800.0

	-
	Kinh phí cải tạo sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La
	2.300.0
	 
	 
	2.300.0

	-
	Trường Mầm non Lò Văn Giá, thành phố Sơn La
	2.500.0
	 
	 
	2.500.0

	-
	Trường THCS Chiềng An, thành phố Sơn La
	3.000.0
	 
	 
	3.000.0

	3
	Sự nghiệp y tế-phòng chống dịch
	12.328.6
	164.0
	160.8
	12.167.8

	3.1
	Trung tâm y tế
	11.151.0
	 
	160.8
	10.990.2

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	10.141.0
	 
	60.8
	10.080.2

	-
	Kinh phí mua trang thiết bị cho 12 trạm y tế
	200.0
	 
	20.0
	180.0

	-
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế đạt chuẩn (Chiềng Cọ và Chiềng Ngần)
	400.0
	 
	40.0
	360.0

	-
	Kinh phí đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân
	400.0
	 
	40.0
	360.0

	-
	Hỗ trợ túi thuốc y tế bản ĐBKK
	10.0
	 
	 
	10.0

	3.2
	Sự nghiệp y tế xã, phường
	1.177.6
	0.0
	0.0
	1.177.6

	4
	Sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch
	2.500.0
	110.0
	38.0
	2.462.0

	4.1
	Trung tâm văn hoá và thông tin
	2.100.0
	 
	28.0
	2.072.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	1.135.0
	 
	28.0
	1.107.0

	-
	Kinh phí sự nghiệp 
	965.0
	 
	 
	965.0

	4.2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hóa
	300.0
	 
	 
	300.0

	4.3
	Phòng văn hoá và thông tin
	100.0
	 
	10.0
	90.0

	-
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống KDC thành phố
	100.0
	 
	10.0
	90.0

	5
	Sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.465.0
	6.0
	35.3
	1.429.7

	 
	Đài truyền thanh truyền hình
	1.465.0
	 
	35.3
	1.429.7

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	1.341.0
	 
	35.3
	1.305.7

	-
	Kinh phí lắp đặt bổ sung các cụm thu, phát không dây tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố
	22.0
	 
	 
	22.0

	-
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động truyền thanh truyền hình trên địa bàn
	37.0
	 
	 
	37.0

	-
	Kinh phí trang truyền hình cơ sở (chương trình tiếng phổ thông và tiếng thái)
	65.0
	 
	 
	65.0

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	12.548.8
	129.0
	78.5
	12.470.3

	6.1
	Phòng Lao động TBXH
	5.011.0
	 
	30.0
	4.981.0

	-
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP
	4.000.0
	 
	 
	4.000.0

	-
	Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán, nhân ngày 27/7
	465.0
	 
	 
	465.0

	-
	Kinh phí sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thành phố
	246.0
	 
	 
	246.0

	-
	Kinh phí phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em
	30.0
	 
	3.0
	27.0

	-
	Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo (hàng năm)
	50.0
	 
	5.0
	45.0

	-
	Chi phí quản lý về trợ giúp xã hội theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC; Công tác quản lý hồ sơ thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP về miễn, giảm học phí
	20.0
	 
	2.0
	18.0

	-
	Đảm bảo xã hội khác 
	200.0
	 
	20.0
	180.0

	6.2
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt 4 không về ma tuý 
	31.2
	 
	 
	31.2

	6.3
	Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
	62.6
	 
	 
	62.6

	6.4
	Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/TT-BTC của Bộ Tài chính
	0.0
	 
	 
	0.0

	6.5
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg (Phòng Dân tộc)
	50.0
	 
	 
	50.0

	6.6
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 
	99.6
	 
	 
	99.6

	6.7
	Kinh phí phòng chống ma túy
	512.0
	 
	0.0
	512.0

	6.8
	Trung tâm cai nghiện tự nguyện
	2.340.0
	 
	48.5
	2.291.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	2.340.0
	 
	48.5
	2.291.5

	6.9
	Chi đảm bảo xã hội xã, phường
	4.442.4
	 
	0.0
	4.442.4

	7
	Chi quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể
	66.030.2
	480.0
	644.2
	65.386.0

	7.1
	Kinh phí Đảng cộng sản Việt Nam (VP Thành uỷ)
	7.713.0
	187.0
	0.0
	7.713.0

	7.2
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp huyện
	16.604.0
	17.0
	300.7
	16.303.3

	7.2.1
	Văn phòng HĐND-UBND
	5.420.0
	 
	89.4
	5.330.6

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	3.029.0
	 
	57.4
	2.971.6

	-
	Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân
	550.0
	 
	 
	550.0

	-
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	150.0
	 
	 
	150.0

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư thành phố
	100.0
	 
	10.0
	90.0

	-
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 2968
	150.0
	 
	 
	150.0

	-
	Kinh phí phụ cấp chuyên trách Ban Chỉ đạo 2968
	21.0
	 
	 
	21.0

	-
	Kinh phí xây dựng kỷ yếu HĐND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ (2004 - 2011) và khóa XVIII nhiệm kỳ (2011 - 2016)
	150.0
	 
	 
	150.0

	-
	Kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND-UBND thành phố
	1.000.0
	 
	 
	1.000.0

	-
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	200.0
	 
	20.0
	180.0

	-
	Kinh phí hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố
	20.0
	 
	2.0
	18.0

	-
	Phụ cấp tổ 1 cửa theo quy định
	15.0
	 
	 
	15.0

	-
	Kinh phí huấn luyện và chế độ phụ cấp dân quân tự vệ khối cơ quan
	35.0
	 
	 
	35.0

	7.2.2
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	1.377.0
	 
	40.0
	1.337.0

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	1.212.0
	 
	25.0
	1.187.0

	-
	Kinh phí các nhiệm vụ đặc thù chuẩn bị các nội dung văn bản phục vụ kỳ họp HĐND thành phố (bao gồm cả chi phí vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo)
	150.0
	 
	15.0
	135.0

	-
	Kinh phí mua phôi giấy phép đăng ký kinh doanh
	15.0
	 
	 
	15.0

	7.2.3
	Phòng Tư pháp
	766.0
	 
	20.5
	745.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	563.0
	 
	10.5
	552.5

	-
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật
	100.0
	 
	10.0
	90.0

	-
	Kinh phí triển khai phần mềm, bồi dưỡng tập huấn đăng ký, quản lý hộ tịch
	38.0
	 
	 
	38.0

	-
	Kinh phí phục vụ công tác tại tổ 1 cửa
	10.0
	 
	 
	10.0

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách miễn lệ phí hộ tịch
	55.0
	 
	 
	55.0

	7.2.4
	Phòng Thanh tra
	801.0
	 
	10.5
	790.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	781.0
	 
	10.5
	770.5

	-
	Kinh phí mua sắm trang phục ngành thanh tra
	20.0
	 
	 
	20.0

	7.2.5
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	996.0
	 
	15.4
	980.6

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	916.0
	 
	15.4
	900.6

	-
	Kinh phí phục vụ công tác quản lý lưu giữ hồ sơ địa chính, vật tư văn phòng phẩm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ Nguồn thu tiền sử dụng đất)
	80.0
	 
	 
	80.0

	7.2.6
	Phòng Kinh tế
	1.326.0
	 
	17.3
	1.308.7

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	1.076.0
	 
	17.3
	1.058.7

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	250.0
	 
	 
	250.0

	7.2.7
	Phòng Nội vụ
	1.476.0
	 
	19.2
	1.456.8

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	726.0
	 
	15.2
	710.8

	-
	Kinh phí thi đua khen thưởng
	400.0
	 
	 
	400.0

	-
	Kinh phí giải quyết tranh chấp mốc địa giới hành chính
	10.0
	 
	 
	10.0

	-
	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
	300.0
	 
	 
	300.0

	-
	Kinh phí sửa chữa tài sản, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn (vật tư lưu trữ tài liệu, văn bản quản lý cán bộ…)
	40.0
	 
	4.0
	36.0

	7.2.8
	Phòng Quản lý đô thị
	965.0
	 
	19.1
	945.9

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	965.0
	 
	19.1
	945.9

	7.2.9
	Phòng Y tế
	506.0
	 
	12.6
	493.4

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	456.0
	 
	7.6
	448.4

	-
	Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017
	50.0
	 
	5.0
	45.0

	7.2.10
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	581.0
	 
	13.4
	567.6

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	581.0
	 
	13.4
	567.6

	7.2.11
	Phòng Lao động TBXH
	890.0
	 
	18.2
	871.8

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	890.0
	 
	18.2
	871.8

	7.2.12
	Phòng Dân tộc
	550.0
	 
	9.9
	540.1

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	528.0
	 
	7.7
	520.3

	-
	Kinh phí tập huấn, rà soát, bình xét, xếp loại xã, bản khu vực 1, 2, 3 và đặc biệt khó khăn (điều tra trên toàn thành phố); bình xét, công nhận đối với người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; rà soát dân số từng dân tộc…
	22.0
	 
	2.2
	19.8

	7.2.13
	Phòng Giáo dục và đào tạo:
	950.0
	 
	15.2
	934.8

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	950.0
	 
	15.2
	934.8

	7.3
	Kinh phí các đoàn thể cấp huyện:
	4.291.0
	 
	67.5
	4.223.5

	7.3.1
	Mặt trận tổ quốc
	993.0
	 
	20.5
	972.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	754.0
	 
	10.5
	743.5

	-
	Kinh phí chi trả chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	39.0
	 
	 
	39.0

	-
	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD ĐS KDC
	50.0
	 
	5.0
	45.0

	-
	Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	50.0
	 
	5.0
	45.0

	-
	Kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
	100.0
	 
	 
	100.0

	7.3.2
	Đoàn thanh niên cộng sản HCM
	668.0
	 
	17.6
	650.4

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	618.0
	 
	12.6
	605.4

	-
	Kinh phí hoạt động HLH thanh niên, đội TNTP HCM (bao gồm cả hoạt động hè)
	50.0
	 
	5.0
	45.0

	7.3.3
	Hội phụ nữ
	666.0
	 
	10.5
	655.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	566.0
	 
	10.5
	555.5

	-
	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2020
	100.0
	 
	 
	100.0

	7.3.4
	Hội nông dân
	674.0
	 
	10.5
	663.5

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	674.0
	 
	10.5
	663.5

	7.3.5
	Hội cựu chiến binh
	387.0
	 
	8.4
	378.6

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo định mức)
	387.0
	 
	8.4
	378.6

	7.3.6
	Hội bảo trợ người tàn tật (Văn phòng HĐND-UBND)
	80.0
	 
	0.0
	80.0

	7.3.7
	Hội cựu thanh niên xung phong (Đoàn thành niên)
	162.0
	 
	0.0
	162.0

	7.3.8
	Ban đại diện Hội người cao tuổi (Mặt trận Tổ quốc)
	200.0
	 
	0.0
	200.0

	7.3.9
	Hội khuyến học (Phòng Giáo dục và Đào tạo)
	80.0
	 
	0.0
	80.0

	7.3.10
	Hội ngành nghề nông nghiệp - nông thôn (Phòng Kinh tế)
	117.0
	 
	0.0
	117.0

	7.3.11
	Hội chữ thập đỏ (Phòng Lao động TBXH)
	264.0
	 
	0.0
	264.0

	7.4
	Kinh phí quản lý nhà nước cấp xã, phường
	37.422.2
	276.0
	276.0
	37.146.2

	-
	Chiềng Lề
	2.866.7
	 
	22.8
	2.844.0

	-
	Tô Hiệu
	2.560.2
	 
	20.9
	2.539.4

	-
	Quyết Thắng
	2.882.7
	 
	20.9
	2.861.9

	-
	Quyết Tâm
	2.699.0
	 
	21.9
	2.677.2

	-
	Chiềng An
	3.221.8
	 
	24.8
	3.197.1

	-
	Chiềng Sinh
	3.563.1
	 
	24.1
	3.539.1

	-
	Chiềng Xôm
	3.384.1
	 
	24.4
	3.359.8

	-
	Chiềng Cơi
	2.864.0
	 
	23.0
	2.841.1

	-
	Chiềng Cọ
	2.926.6
	 
	22.8
	2.903.9

	-
	Chiềng Đen
	3.212.2
	 
	21.4
	3.190.9

	-
	Chiềng Ngần
	3.700.8
	 
	24.8
	3.676.1

	-
	Hua La
	3.541.0
	 
	24.8
	3.516.3

	8
	Chi an ninh - quốc phòng
	7.992.4
	0.0
	0.0
	7.992.4

	9
	Chi khác ngân sách
	1.235.0
	45.0
	84.0
	1.151.0

	 
	Tr.đó: - Chi đảm bảo an toàn giao thông
	200.0
	 
	 
	200.0

	 
	           - Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương 
	70.0
	 
	 
	70.0

	 
	           - Kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
	465.0
	 
	84.0
	381.0

	 
	           - Khác
	500.0
	 
	 
	500.0

	10
	50% số tăng thu ngân sách để CCTL
	3.500.0
	 
	 
	3.500.0


PAGE  
65

